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01 Võ Nguyễn Khánh An 62 Toán 6 QT 5,25 58  

02 Hoàng Nguyễn Bảo Anh 62 Toán 6 PĐ 3,75 79  

03 Lương Phương Anh 64 Toán 6 KĐ 10,65 22 Ba

04 Nguyễn Đình Quốc Bảo 64 Toán 6 TP 9,25 27 Ba

05 Nguyễn Gia Bảo 64 Toán 6 TP 7,40 42 KK

06 Trần Đình Bảo 68 Toán 6 MH 12,00 13 Nhì

07 Bùi Đức Duy 62 Toán 6 Chánh 5,55 57  

08 Hồ Thanh Duy 63 Toán 6 VTS 8,00 36 KK

09 Trương Võ Khánh Duyên 69 Toán 6 NT 13,50 8 Nhì

10 Nguyễn Khương Đăng 66 Toán 6 THĐ 10,00 24 Ba

11 Nguyễn Thái Quỳnh Giang 62 Toán 6 QT 4,25 75  

12 Trân Văn Hải 62 Toán 6 ND 6,50 48 KK

13 Phan Chí Hân 61 Toán 6 NH 11,00 19 Ba

14 Lê Đức Hậu 66 Toán 6 THĐ 11,25 18 Ba

15 Bùi Minh Hiếu 61 Toán 6 Thạnh 3,75 79  

16 Lê Gia Hoàng 68 Toán 6 NT 8,25 35 KK

17 Lê Huy Hoàng 65 Toán 6 KĐ 5,00 64  

18 Phan Văn Hoàng 63 Toán 6 LTT 4,50 69  

19 Lê Chí Huy 61 Toán 6 ND 9,75 25 Ba

20 Lê Gia Huy 62 Toán 6 PĐ 5,15 63  

21 Nguyễn Ngọc Phúc Huy 63 Toán 6 KĐ 6,35 51 KK

22 Trần Gia Huy 63 Toán 6 VTS 2,75 88  

23 Nguyễn Minh Hưng 62 Toán 6 LTT 9,00 28 Ba

24 Trương Công Khải 68 Toán 6 NT 9,50 26 Ba

25 Đỗ Thái Khang 64 Toán 6 TP 8,50 32 Ba

26 Lê Phước Khang 67 Toán 6 MH 10,35 23 Ba

27 Nguyễn Xuân Khang 61 Toán 6 ND 10,75 20 Ba

28 Phạm Văn Nguyễn Khang 62 Toán 6 Sơn 3,75 79  

29 Trần Đình Khang 62 Toán 6 ND 5,75 53 KK

30 Võ Minh Khánh 65 Toán 6 NT 10,75 20 Ba

31 Nguyễn Duy Khoa 68 Toán 6 NT 15,75 2 Nhất

32 Nguyễn Phạm Đăng King 62 Toán 6 Tân 6,50 48 KK

33 Ngô Hoàng Diệu Linh 64 Toán 6 VTS 4,50 69  

34 Phan Nguyễn Bảo Linh 67 Toán 6 MH 7,50 39 KK

35 Lê Nguyễn Xuân Long 67 Toán 6 MH 7,25 43 KK

36 Nguyễn Đức Hoàng Long 63 Toán 6 TP 3,50 82  

KHẢO SÁT HSG LỚP 6,7,8
XÉT GIẢI TẠM THỜI

PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC

CẤP HUYỆN - NĂM HỌC 2023-2024

NGÀY KHẢO SÁT: 25/4/2024 MÔN: TOÁN 6

Số 

BD
Họ và tên học sinh Lớp Môn dự thi Đơn vị ĐIỂM

Vị

thứ

Xét

giải



Số 

BD
Họ và tên học sinh Lớp Môn dự thi Đơn vị ĐIỂM

Vị

thứ

Xét

giải

37 Đặng Đại Lộc 68 Toán 6 NT 11,50 16 Ba

38 Nguyễn Công Minh 64 Toán 6 NH 8,30 34 KK

39 Võ Nguyễn Đình Minh 66 Toán 6 MH 8,75 30 Ba

40 Tưởng Gia Nghĩa 62 Toán 6 Thạnh 14,90 4 Nhì

41 Huỳnh Lê Như Ngọc 62 Toán 6 PĐ 6,10 52 KK

42 Lê Khánh Ngọc 63 Toán 6 KĐ 9,00 28 Ba

43 Lê Nguyễn Hồng Ngọc 63 Toán 6 VTS 5,25 58  

44 Huỳnh Khôi Nguyên 69 Toán 6 NT 14,00 6 Nhì

45 Huỳnh Nguyễn Bảo Nguyên 61 Toán 6 Chánh 4,25 75  

46 Huỳnh Phúc Nguyên 68 Toán 6 MH 12,65 10 Nhì

47 Lê Nhật Nguyên 61 Toán 6 ND 11,50 16 Ba

48 Nguyễn Lê Đức Nguyên 62 Toán 6 Tân 5,25 58  

49 Cao Dương Hồng Nhân 67 Toán 6 MH 7,00 46 KK

50 Nguyễn Long Nhật 63 Toán 6 TP 7,75 38 KK

51 Bùi Nguyễn Xuân Nhi 62 Toán 6 KĐ 7,50 39 KK

52 Mai Phương Nhi 61 Toán 6 PBC 5,75 53 KK

53 Lê Quỳnh Bảo Như 66 Toán 6 THĐ 2,00 90  

54 Nguyễn An Như 61 Toán 6 PBC 4,50 69  

55 Nguyễn Thị Như Oanh 62 Toán 6 PĐ 4,25 75  

56 Trương Hoàng Phát 69 Toán 6 NT 13,85 7 Nhì

57 Nguyễn Huỳnh Công Phú 66 Toán 6 THĐ 14,25 5 Nhì

58 Đỗ Văn Xuân Phúc 61 Toán 6 NH 7,00 46 KK

59 Huỳnh Xuân Phúc 63 Toán 6 NH 8,00 36 KK

60 Trần Xuân Phúc 68 Toán 6 NT 11,75 15 Ba

61 Nguyễn Đăng Quân 61 Toán 6 PBC 3,50 82  

62 Ngô Nguyễn Gia Quy 61 Toán 6 ND 12,25 12 Nhì

63 Ngô Thục Quyên 64 Toán 6 LQĐ 7,25 43 KK

64 Hồ Như Quỳnh 61 Toán 6 ND 4,75 68  

65 Nguyễn Đặng Thảo Quỳnh 61 Toán 6 MH 6,50 48 KK

66 Nguyễn Rin 62 Toán 6 PĐ 3,00 87  

67 Trần Mậu Sang 67 Toán 6 MH 15,00 3 Nhì

68 Mai Quang Sáng 66 Toán 6 THĐ 2,00 90  

69 Lương Nguyễn Lộc Tài 62 Toán 6 LTT 12,50 11 Nhì

70 Trương Tấn Tài 62 Toán 6 Chánh 5,25 58  

71 Huỳnh Văn Tân 62 Toán 6 MH 7,50 39 KK

72 Mai Nguyễn Xuân Thảo 61 Toán 6 PBC 5,00 64  

73 Phạm Minh Giang Thiên 63 Toán 6 VTS 4,50 69  

74 Mai Minh Thịnh 61 Toán 6 PBC 8,40 33 Ba

75 Nguyễn Thế Phú Thịnh 61 Toán 6 PBC 5,75 53 KK

76 Lê Thị Anh Thư 62 Toán 6 PĐ 0,00 93  

77 Hồ Nhân Thức 61 Toán 6 LQĐ 5,25 58  



Số 

BD
Họ và tên học sinh Lớp Môn dự thi Đơn vị ĐIỂM

Vị

thứ

Xét

giải

78 Tưởng Ngọc Phương Thy 64 Toán 6 TP 5,00 64  

79 Nguyễn Thành Tiến 63 Toán 6 KĐ 4,00 78  

80 Lê Nhất Toàn 61 Toán 6 Sơn 2,75 88  

81 Ngô Trần Kim Trang 63 Toán 6 Chánh 3,25 85  

82 Trương Mầu Bảo Trân 63 Toán 6 TP 3,25 85  

83 Nguyễn Tấn Nam Triều 64 Toán 6 NH 8,75 30 Ba

84 Nguyễn Thanh Triều 66 Toán 6 THĐ 2,00 90  

85 Phạm Hải Triều 69 Toán 6 NT 18,00 1 Nhất

86 Đào Thanh Trường 61 Toán 6 LQĐ 5,75 53 KK

87 Huỳnh Phan Ngọc Tuân 66 Toán 6 THĐ 5,00 64  

88 Lê Hồng Tuấn 64 Toán 6 KĐ 7,25 43 KK

89 Trần Mậu Minh Tuấn 61 Toán 6 LQĐ 4,50 69  

90 Trương Minh Tuấn 69 Toán 6 NT 12,00 13 Nhì

91 Huỳnh Nhã Uyên 63 Toán 6 TP 4,50 69  

92 Hứa Huy Vũ 62 Toán 6 PĐ 3,50 82  

93 Võ Văn Như Ý 66 Toán 6 THĐ 12,75 9 Nhì
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01 Lê Minh Anh 63 Ngữ văn 6 LTT 11,25 34 KK

02 Nguyễn Ngọc Phương Anh 62 Ngữ văn 6 Thạnh 11,00 40 KK

03 Phạm Huỳnh Vân Anh 62 Ngữ văn 6 NT 12,25 21 Ba

04 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 63 Ngữ văn 6 ND 11,00 40 KK

05 Trần Bảo Bảo 62 Ngữ văn 6 Tân 8,50 67  

06 Võ Nguyễn Băng Băng 61 Ngữ văn 6 NH 8,75 62  

07 Huỳnh Bảo Châu 62 Ngữ văn 6 NH 6,00 84  

08 Mai Kim Châu 61 Ngữ văn 6 NT 13,00 14 Ba

09 Võ Nguyễn An Châu 63 Ngữ văn 6 QT 13,50 11 Nhì

10 Trần Mai Chi 65 Ngữ văn 6 TP 11,75 28 Ba

11 Hồ Phan Hồng Diễm 61 Ngữ văn 6 NT 13,25 13 Nhì

12 Đỗ Cẩm Đào 62 Ngữ văn 6 PBC 11,50 31 KK

13 Lê Thị Hồng Điệp 62 Ngữ văn 6 LTT 14,75 6 Nhì

14 Đỗ Trúc Giang 65 Ngữ văn 6 TP 11,25 34 KK

15 Phan Chi Giang 67 Ngữ văn 6 MH 7,00 78  

16 Trần Thanh Hà 61 Ngữ văn 6 NT 17,00 1 Nhất

17 Trần Khánh Hải 64 Ngữ văn 6 ND 11,75 28 Ba

18 Đoàn Thanh Hằng 61 Ngữ văn 6 Chánh 11,25 34 KK

19 Lê Nguyễn Diễm Hằng 63 Ngữ văn 6 KĐ 12,25 21 Ba

20 Nguyễn Lê Bảo Hân 61 Ngữ văn 6 PĐ 9,75 54  

21 Nguyễn Ngọc Trúc Hân 63 Ngữ văn 6 KĐ 11,75 28 Ba

22 Phan Nguyễn Ngọc Hân 65 Ngữ văn 6 TP 12,75 16 Ba

23 Trương Đình Bảo Hân 65 Ngữ văn 6 TP 12,50 20 Ba

24 Võ Thị Ngọc Hân 61 Ngữ văn 6 Sơn 15,50 2 Nhất

25 Ngô Thị Thanh Hiền 61 Ngữ văn 6 PĐ 6,75 81  

26 Trần Thị Thanh Hiếu 64 Ngữ văn 6 KĐ 13,50 11 Nhì

27 Phạm Thị Kim Hoàng 68 Ngữ văn 6 MH 8,75 62  

28 Dương Gia Huy 63 Ngữ văn 6 LTT 11,25 34 KK

29 Nguyễn Thị Mai Hương 61 Ngữ văn 6 NT 13,75 8 Nhì

30 Lê Như Khánh 61 Ngữ văn 6 LTT 8,75 62  

31 Tăng Thị Minh Khôi 61 Ngữ văn 6 PĐ 7,75 74  

32 Đoàn Trúc Lan 63 Ngữ văn 6 ND 10,25 48 KK

33 Võ Thị Thu Lanh 63 Ngữ văn 6 QT 9,00 60  

34 Lê Hoàng Phương Lê 62 Ngữ văn 6 NT 10,75 46 KK

35 Mai Bích Liên 61 Ngữ văn 6 LTT 8,25 70  

36 Nguyễn Thị Ái Linh 66 Ngữ văn 6 MH 6,25 83  

KHẢO SÁT HSG LỚP 6,7,8
XÉT GIẢI TẠM THỜI

PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC

CẤP HUYỆN - NĂM HỌC 2023-2024

NGÀY KHẢO SÁT: 25/4/2024 MÔN: NGỮ VĂN 6

Số 

BD
Họ và tên học sinh Lớp Môn dự thi Đơn vị ĐIỂM

Vị

thứ

Xét

giải



Số 

BD
Họ và tên học sinh Lớp Môn dự thi Đơn vị ĐIỂM

Vị

thứ

Xét

giải

37 Nguyễn Thị Hoàng Linh 61 Ngữ văn 6 KĐ 14,25 7 Nhì

38 Nguyễn Thị Mai Linh 62 Ngữ văn 6 NT 15,00 4 Nhì

39 Nguyễn Thị Thùy Linh 61 Ngữ văn 6 Tân 7,00 78  

40 Nguyễn Thảo Ly 62 Ngữ văn 6 KĐ 9,50 57  

41 Hồ Đặng Diễm My 61 Ngữ văn 6 LQĐ 10,50 47 KK

42 Hồ Thị Hạ My 61 Ngữ văn 6 QT 9,50 57  

43 Lê Nguyễn Trà My 62 Ngữ văn 6 LQĐ 13,00 14 Ba

44 Nguyễn Thị Ái Mỹ 67 Ngữ văn 6 MH 8,50 67  

45 Trần Bích Vi Na 62 Ngữ văn 6 LQĐ 12,25 21 Ba

46 Hoàng Thanh Ngân 64 Ngữ văn 6 MH 11,00 40 KK

47 Huỳnh Thị Kim Ngân 62 Ngữ văn 6 LTT 9,00 60  

48 Trần Ngọc Ngân 65 Ngữ văn 6 ND 8,50 67  

49 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 63 Ngữ văn 6 VTS 9,25 59  

50 Nguyễn Thanh Nhã 61 Ngữ văn 6 QT 10,00 50 KK

51 Lưu Thị Phương Nhi 62 Ngữ văn 6 Thạnh 8,75 62  

52 Nguyễn Phương Nhi 65 Ngữ văn 6 THĐ 11,00 40 KK

53 Nguyễn Trần Uyên Nhi 65 Ngữ văn 6 TP 8,25 70  

54 Võ Yến Nhi 61 Ngữ văn 6 Tân 8,25 70  

55 Lê Thị Kiều Oanh 66 Ngữ văn 6 THĐ 5,00 85  

56 Lê Ngọc Gia Phong 62 Ngữ văn 6 PBC 7,25 76  

57 Nguyễn Bảo Hoàng Phúc 64 Ngữ văn 6 NH 15,00 4 Nhì

58 Trần Thị Mỹ Quỳnh 63 Ngữ văn 6 VTS 7,50 75  

59 Huỳnh Ngọc Đoan Sang 67 Ngữ văn 6 MH 8,25 70  

60 Nguyễn Thị Thu Tâm 62 Ngữ văn 6 PBC 1,25 89  

61 Lương Thanh Thanh 61 Ngữ văn 6 PĐ 9,75 54  

62 Đặng Văn Thành 63 Ngữ văn 6 VTS 11,25 34 KK

63 Nguyễn Văn Công Thành 61 Ngữ văn 6 Chánh 11,25 34 KK

64 Nguyễn Trần Thanh Thảo 64 Ngữ văn 6 KĐ 12,75 16 Ba

65 Ngô Thị Hồng Thắm 64 Ngữ văn 6 NH 10,25 48 KK

66 Nguyễn Bảo Thi 61 Ngữ văn 6 PĐ 3,25 88  

67 Nguyễn Quốc Thiện 62 Ngữ văn 6 ND 7,25 76  

68 Lê Thị Tùng Thư 65 Ngữ văn 6 THĐ 10,00 50 KK

69 Trần Thị Anh Thư 65 Ngữ văn 6 THĐ 8,75 62  

70 Phạm Hoài Thương 66 Ngữ văn 6 THĐ 11,00 40 KK

71 Nguyễn Bảo Thy 61 Ngữ văn 6 NH 12,75 16 Ba

72 Thiều Bảo Thy 65 Ngữ văn 6 TP 12,25 21 Ba

73 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 63 Ngữ văn 6 VTS 13,75 8 Nhì

74 Trà Thị Bích Trâm 62 Ngữ văn 6 Sơn 12,00 26 Ba

75 Trần Ngọc Bảo Trâm 65 Ngữ văn 6 THĐ 11,50 31 KK

76 Lê Thị Huyền Trân 63 Ngữ văn 6 LQĐ 15,50 2 Nhất

77 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 62 Ngữ văn 6 Sơn 4,50 86  



Số 

BD
Họ và tên học sinh Lớp Môn dự thi Đơn vị ĐIỂM

Vị

thứ

Xét

giải

78 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 66 Ngữ văn 6 THĐ 12,25 21 Ba

79 Võ Bảo Trân 62 Ngữ văn 6 ND 7,00 78  

80 Lê Vũ Xuân Trinh 68 Ngữ văn 6 MH 6,75 81  

81 Nguyễn Thị Thuý Trinh 62 Ngữ văn 6 ND 9,75 54  

82 Trần Thị Ngọc Trinh 66 Ngữ văn 6 MH 10,00 50 KK

83 Nguyễn Thị Thiên Tú 61 Ngữ văn 6 NT 12,75 16 Ba

84 Lê Nguyễn Phương Uyên 62 Ngữ văn 6 PBC 4,25 87  

85 Nguyễn Lê Hiền Vi 68 Ngữ văn 6 MH 10,00 50 KK

86 Lê Tú Vy 62 Ngữ văn 6 NT 13,75 8 Nhì

87 Ngô Bảo Vy 63 Ngữ văn 6 TP 12,00 26 Ba

88 Trần Thị Tường Vy 62 Ngữ văn 6 NT 11,50 31 KK

89 Trần Thị Ý 61 Ngữ văn 6 Tân 11,00 40 KK
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01 Phan Nguyễn Đức An 66 Tiếng Anh 6 THĐ 12,00 19 Ba

02 Lê Quỳnh Anh 63 Tiếng Anh 6 VTS 7,20 76  

03 Nguyễn Kim Anh 62 Tiếng Anh 6 LTT 9,75 51 KK

04 Nguyễn Lê Hữu Bảo 63 Tiếng Anh 6 QT 11,20 31 Ba

05 Trần Thiên Bảo 65 Tiếng Anh 6 PĐ 7,45 74  

06 Nguyễn Thị Kiều Giang 62 Tiếng Anh 6 ND 8,60 62  

07 Lý Tiểu Hà 62 Tiếng Anh 6 Chánh 5,15 88  

08 Huỳnh Nguyên Bảo Hân 62 Tiếng Anh 6 KĐ 7,70 71  

09 Phan Vũ Gia Hân 63 Tiếng Anh 6 PBC 13,20 9 Nhì

10 Trần Hoàng Gia Hân 63 Tiếng Anh 6 NT 11,10 33 KK

11 Võ Nguyễn Ngọc Hân 62 Tiếng Anh 6 QT 7,40 75  

12 Đào Văn Hiệp 61 Tiếng Anh 6 Chánh 8,10 67  

13 Lê Công Hoàng 61 Tiếng Anh 6 LTT 11,60 25 Ba

14 Đặng Bảo Hoàng Huy 66 Tiếng Anh 6 MH 12,35 16 Ba

15 Lê Trần Trọng Huy 62 Tiếng Anh 6 Tân 11,10 33 KK

16 Đoàn Ngọc Hưng 63 Tiếng Anh 6 NT 14,00 4 Nhì

17 Bùi Quang Khải 64 Tiếng Anh 6 PĐ 5,90 86  

18 Đỗ Thái Khang 64 Tiếng Anh 6 TP 12,10 18 Ba

19 Hồ Trần Ngọc Khanh 63 Tiếng Anh 6 TP 12,30 17 Ba

20 Trương Lê Ngọc Khuê 63 Tiếng Anh 6 Chánh 9,50 55  

21 Mai Thanh Lam 64 Tiếng Anh 6 NT 8,75 60  

22 Hồ Gia linh 61 Tiếng Anh 6 KĐ 14,40 3 Nhì

23 Nguyễn Khánh Gia Linh 63 Tiếng Anh 6 NT 7,95 68  

24 Nguyễn Đức Hoàng Long 63 Tiếng Anh 6 TP 11,80 23 Ba

25 Lê Bảo Ly 68 Tiếng Anh 6 MH 11,10 33 KK

26 Ngô Hoàng Mai Ly 64 Tiếng Anh 6 PĐ 10,50 44 KK

27 Phan Quốc Minh 61 Tiếng Anh 6 NH 9,90 47 KK

28 Hồ Đặng Diễm My 61 Tiếng Anh 6 LQĐ 10,00 46 KK

29 Nguyễn Thị Hà My 64 Tiếng Anh 6 NH 7,90 69  

30 Nguyễn Trần Hiếu Nga 64 Tiếng Anh 6 KĐ 13,30 8 Nhì

31 Nguyễn Thanh Ngân 65 Tiếng Anh 6 PĐ 6,60 82  

32 Phan Thị Kim Ngân 61 Tiếng Anh 6 Sơn 5,00 89  

33 Tưởng Gia Nghĩa 62 Tiếng Anh 6 Thạnh 13,20 9 Nhì

34 Lê Nguyễn Hồng Ngọc 63 Tiếng Anh 6 VTS 10,80 40 KK

35 Ngô Nguyễn Khánh Ngọc 62 Tiếng Anh 6 KĐ 12,60 14 Ba

36 Nguyễn Hoàng Tiểu Ngọc 61 Tiếng Anh 6 Sơn 6,70 80  

KHẢO SÁT HSG LỚP 6,7,8
XÉT GIẢI TẠM THỜI

PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC

CẤP HUYỆN - NĂM HỌC 2023-2024

NGÀY KHẢO SÁT: 25/4/2024 MÔN: TIẾNG ANH 6

Số 

BD
Họ và tên học sinh Lớp Môn dự thi Đơn vị ĐIỂM

Vị

thứ

Xét

giải



Số 

BD
Họ và tên học sinh Lớp Môn dự thi Đơn vị ĐIỂM

Vị

thứ

Xét

giải

37 Nguyễn Ngô Bảo Ngọc 66 Tiếng Anh 6 MH 11,25 30 Ba

38 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 63 Tiếng Anh 6 VTS 9,70 52 KK

39 Lê Phước Nguyên 61 Tiếng Anh 6 Thạnh 10,20 45 KK

40 Nguyễn Đặng Thảo Nguyên 63 Tiếng Anh 6 PBC 6,30 85  

41 Nguyễn Phúc Nguyên 66 Tiếng Anh 6 ND 11,20 31 Ba

42 Nguyễn Thảo Nguyên 63 Tiếng Anh 6 PBC 6,40 83  

43 Nguyễn Long Nhật 63 Tiếng Anh 6 TP 11,50 27 Ba

44 Ngô Thùy Mẫn Nhi 63 Tiếng Anh 6 ND 13,60 6 Nhì

45 Nguyễn Hoàng Quỳnh Nhi 63 Tiếng Anh 6 TP 14,60 2 Nhất

46 Lê Trần Anh Như 62 Tiếng Anh 6 Tân 9,10 59  

47 Trương Vũ Châu Oanh 63 Tiếng Anh 6 KĐ 5,20 87  

48 Phạm Tấn Phát 62 Tiếng Anh 6 LTT 10,55 43 KK

49 Nguyễn Huỳnh Công Phú 66 Tiếng Anh 6 THĐ 11,00 37 KK

50 Lê Bá Quân 67 Tiếng Anh 6 MH 11,80 23 Ba

51 Nguyễn Anh Quân 66 Tiếng Anh 6 ND 13,20 9 Nhì

52 Tô Lê Minh Quân 64 Tiếng Anh 6 NT 10,90 38 KK

53 Nguyễn Ngọc Thiên Quy 66 Tiếng Anh 6 THĐ 10,75 41 KK

54 Huỳnh Thị Thục Quyên 64 Tiếng Anh 6 NT 8,65 61  

55 Trần Thị Mỹ Quỳnh 63 Tiếng Anh 6 VTS 6,70 80  

56 Lương Văn Sơn 62 Tiếng Anh 6 MH 9,85 50 KK

57 Hồ Thị Thanh Thanh 62 Tiếng Anh 6 ND 8,30 65  

58 Đặng Văn Thành 63 Tiếng Anh 6 VTS 9,70 52 KK

59 Đinh Lương Hà Thảo 61 Tiếng Anh 6 NH 11,95 21 Ba

60 Nguyễn Thu Thảo 62 Tiếng Anh 6 MH 13,40 7 Nhì

61 Văn Thị Phương Thảo 64 Tiếng Anh 6 MH 11,10 33 KK

62 Lữ Khánh Thi 65 Tiếng Anh 6 THĐ 9,90 47 KK

63 Ngô Phạm Gia Thiện 64 Tiếng Anh 6 NT 11,90 22 Ba

64 Nguyễn Quang Thiện 65 Tiếng Anh 6 MH 9,90 47 KK

65 Hồ Song Thư 63 Tiếng Anh 6 NT 10,90 38 KK

66 Nguyễn Thị Anh Thư 63 Tiếng Anh 6 ND 6,35 84  

67 Hồ Nhân Thức 61 Tiếng Anh 6 LQĐ 10,60 42 KK

68 Phạm Hoài Thương 66 Tiếng Anh 6 THĐ 13,95 5 Nhì

69 Lê Trần Khánh Thy 63 Tiếng Anh 6 QT 7,20 76  

70 Tưởng Ngọc Phương Thy 64 Tiếng Anh 6 TP 12,00 19 Ba

71 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 63 Tiếng Anh 6 VTS 11,60 25 Ba

72 Phạm Đắc Tín 65 Tiếng Anh 6 KĐ 12,90 13 Nhì

73 Lê Viết Tĩnh 64 Tiếng Anh 6 MH 9,25 58  

74 Đỗ Thị Thanh Trà 63 Tiếng Anh 6 PBC 7,20 76  

75 Lê Nguyễn Bảo Trâm 64 Tiếng Anh 6 NT 9,55 54  

76 Hứa Hoàng Bảo Trân 63 Tiếng Anh 6 LQĐ 6,80 79  

77 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 62 Tiếng Anh 6 Thạnh 8,20 66  



Số 

BD
Họ và tên học sinh Lớp Môn dự thi Đơn vị ĐIỂM

Vị

thứ

Xét

giải

78 Trương Mầu Bảo Trân 63 Tiếng Anh 6 TP 12,50 15 Ba

79 Nguyễn Thanh Triều 66 Tiếng Anh 6 THĐ 13,10 12 Nhì

80 Lê Doãn Trọng 63 Tiếng Anh 6 LTT 8,50 63  

81 Lê Khánh Trung 64 Tiếng Anh 6 PĐ 11,30 29 Ba

82 Nguyễn Cẩm Tú 61 Tiếng Anh 6 PĐ 7,70 71  

83 Phan Ngọc Tuân 66 Tiếng Anh 6 THĐ 8,40 64  

84 Nguyễn Lê Nhã Uyên 63 Tiếng Anh 6 NH 9,50 55  

85 Lê Thảo Vân 63 Tiếng Anh 6 NT 7,70 71  

86 Trần Nam Việt 64 Tiếng Anh 6 KĐ 11,40 28 Ba

87 Nguyễn Đình Vũ 61 Tiếng Anh 6 KĐ 14,70 1 Nhất

88 Đỗ Hoàng Trúc Vy 63 Tiếng Anh 6 NT 9,50 55  

89 Đỗ Lê Diệp Vy 63 Tiếng Anh 6 LQĐ 7,80 70  
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01 Huỳnh Ngọc An 74 Toán 7 MH 3,40 58  

02 Hồ Việt Anh 72 Toán 7 THĐ 6,50 35 KK

03 Ngô Lê Quốc Anh 74 Toán 7 KĐ 10,15 16 Ba

04 Trân Hoàng Anh 75 Toán 7 ND 9,90 19 Ba

05 Bùi Thị Kim Ánh 72 Toán 7 Thạnh 2,95 62  

06 Đào Ngọc Ánh 75 Toán 7 TP 3,60 55  

07 Lê Tự Quốc Bảo 74 Toán 7 TP 0,30 75  

08 Nguyễn Đình Bảo 71 Toán 7 KĐ 1,40 71  

09 Nguyễn Hoàng Nguyên Bảo 72 Toán 7 MH 3,30 60  

10 Nguyễn Ngọc Bảo 75 Toán 7 TP 12,15 7 Nhì

11 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 74 Toán 7 NT 14,20 3 Nhì

12 Cao Ngọc Bình 73 Toán 7 KĐ 5,30 43 KK

13 Nguyễn Hữu Thanh Châu 75 Toán 7 ND 4,00 51  

14 Tào Hoàng Bảo Châu 71 Toán 7 Chánh 0,25 76  

15 Lê Thị Thu Dung 72 Toán 7 THĐ 3,75 53  

16 Nguyễn Đức Đạo 77 Toán 7 MH 10,30 15 Ba

17 Lê Thị Quỳnh Giao 75 Toán 7 TP 12,90 5 Nhì

18 Nguyễn Thị Nguyên Hà 75 Toán 7 ND 1,80 67  

19 Phan Nguyệt Hà 74 Toán 7 PĐ 1,45 69  

20 Đinh Thị Gia Hân 73 Toán 7 Chánh 2,90 63  

21 Lê Cao Bảo Hân 74 Toán 7 NT 12,15 7 Nhì

22 Ngô Ngọc Hân 74 Toán 7 NT 14,65 2 Nhất

23 Phan Thị Thu Hiệp 73 Toán 7 PĐ 7,35 30 KK

24 Bùi Khắc Hoàng 73 Toán 7 LQĐ 2,05 65  

25 Bùi Nhật Hoàng 75 Toán 7 TP 4,15 50  

26 Phan Văn Hoàng 71 Toán 7 LQĐ 11,95 9 Nhì

27 Bùi Quốc Huy 73 Toán 7 VTS 1,45 69  

28 Nguyễn Đình Huy 72 Toán 7 THĐ 9,05 22 Ba

29 Trần Đức Huy 72 Toán 7 Sơn 6,05 37 KK

30 Hồ Sỹ Hưng 72 Toán 7 LTT 7,85 27 Ba

31 Nguyễn Văn Duy Hưng 75 Toán 7 MH 7,65 28 KK

32 Đặng Thị Mai Hường 71 Toán 7 PBC 8,00 25 Ba

33 Đỗ Văn Khánh 71 Toán 7 NH 11,70 10 Nhì

34 Võ Anh Khoa 71 Toán 7 VTS 4,25 49  

35 Nguyễn Nguyên Khôi 72 Toán 7 THĐ 6,50 35 KK

36 Nguyễn Viết Trọng Khôi 76 Toán 7 NT 9,15 21 Ba

KHẢO SÁT HSG LỚP 6,7,8
XÉT GIẢI TẠM THỜI

PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC

CẤP HUYỆN - NĂM HỌC 2023-2024

NGÀY KHẢO SÁT: 25/4/2024 MÔN: TOÁN 7

Môn dự thi Đơn vị ĐIỂM
Số 

BD
Họ và tên học sinh Lớp

Vị

thứ

Xét

giải



Môn dự thi Đơn vị ĐIỂM
Số 

BD
Họ và tên học sinh Lớp

Vị

thứ

Xét

giải

37 Tôn Thất Kiên 75 Toán 7 TP 5,75 40 KK

38 Trần Ngọc Anh Kiệt 72 Toán 7 QT 2,55 64  

39 Đỗ Cao Kỳ 73 Toán 7 Chánh 11,25 11 Nhì

40 Nguyễn Hữu Linh 71 Toán 7 ND 7,05 32 KK

41 Nguyễn Nhã Linh 72 Toán 7 LTT 8,00 25 Ba

42 Trương Thảo Linh 76 Toán 7 NT 10,05 17 Ba

43 Nguyễn Hữu Lợi 72 Toán 7 PBC 3,50 57  

44 Nguyễn Lưu Quốc Minh 72 Toán 7 KĐ 1,30 72  

45 Nguyễn Văn Minh 75 Toán 7 NT 17,40 1 Nhất

46 Trần Lê Văn Minh 73 Toán 7 ND 13,50 4 Nhì

47 Võ Công Nhật Minh 72 Toán 7 LTT 6,70 33 KK

48 Nguyễn Ngọc Trà My 72 Toán 7 LTT 5,60 41 KK

49 Bùi Nguyễn Như Ngọc 75 Toán 7 KĐ 10,05 17 Ba

50 Đoàn Nguyên Ngọc 75 Toán 7 ND 3,55 56  

51 Phạm Phương Nguyên 71 Toán 7 Tân 5,80 39 KK

52 Hồ Trần Ánh Nguyệt 72 Toán 7 PBC 1,00 73  

53 Tôn Đức Nhân 72 Toán 7 ND 5,40 42 KK

54 Đỗ Văn Nhật 77 Toán 7 MH 11,05 12 Ba

55 Trần Xuân Nhật 74 Toán 7 MH 8,90 24 Ba

56 Nguyễn Yến Nhi 71 Toán 7 MH 3,40 58  

57 Hồ Hồng Phúc 73 Toán 7 VTS 3,20 61  

58 Nguyễn Đình Quân 74 Toán 7 PĐ 10,65 13 Ba

59 Lê Thị Lệ Quyên 73 Toán 7 PBC 0,25 76  

60 Ngô Dạ Quyên 71 Toán 7 LQĐ 7,10 31 KK

61 Huỳnh Thị Diễm Quỳnh 77 Toán 7 MH 4,30 48  

62 Trần Thị Như Quỳnh 74 Toán 7 KĐ 4,35 47  

63 Võ Tấn Sang 72 Toán 7 THĐ 7,45 29 KK

64 Lê Hoàng Tân 73 Toán 7 NH 4,65 44 KK

65 Phan Văn Tấn 73 Toán 7 PBC 1,65 68  

66 Trần Thị Thanh Thảo 71 Toán 7 LQĐ 4,40 45 KK

67 Nguyễn Đức Thiên 75 Toán 7 TP 2,00 66  

68 Nguyễn Quốc Thịnh 71 Toán 7 Thạnh 4,40 45 KK

69 Nguyễn Ngọc Minh Thư 74 Toán 7 PĐ 3,75 53  

70 Trần Dịu Thư 71 Toán 7 NH 9,05 22 Ba

71 Lê Hoài Thương 72 Toán 7 THĐ 5,85 38 KK

72 Lê Hoàng Tiến 73 Toán 7 QT 0,90 74  

73 Nguyễn Lê Ngọc Trâm 73 Toán 7 NH 3,80 52  

74 Lê Phước Tuấn 75 Toán 7 NT 12,40 6 Nhì

75 Lê Khánh Uyên 74 Toán 7 NT 9,40 20 Ba

76 Lê Hoàng Việt 74 Toán 7 NT 10,65 13 Ba

77 Trần Hà Tường Vy 72 Toán 7 NH 6,60 34 KK
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01 Nguyễn Ngọc Bảo An 72 Ngữ văn 7 VTS 5,50 67  

02 Lương Diệp Anh 71 Ngữ văn 7 NH 9,00 15 Ba

03 Nguyễn Lan Anh 76 Ngữ văn 7 MH 7,50 39 KK

04 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 75 Ngữ văn 7 MH 10,50 3 Nhì

05 Phùng Công Bảo 71 Ngữ văn 7 KĐ 7,25 46  

06 Trần Hà Ngọc Diệp 73 Ngữ văn 7 NH 7,75 31 KK

07 Phan Nguyễn Phương Dung 71 Ngữ văn 7 NH 10,50 3 Nhì

08 Trần Kim Dung 75 Ngữ văn 7 NT 6,75 53  

09 Nguyễn Thị Thùy Dương 74 Ngữ văn 7 MH 10,00 9 Nhì

10 Võ Thị Linh Đoan 71 Ngữ văn 7 LTT 9,50 13 Ba

11 Nguyễn Ngọc Tịnh Giang 71 Ngữ văn 7 NT 11,75 2 Nhất

12 Đỗ Thanh Hằng 71 Ngữ văn 7 VTS 7,00 51  

13 Nguyễn Thị Minh Hằng 72 Ngữ văn 7 Tân 4,50 71  

14 Hồ Trương Ngọc Hân 74 Ngữ văn 7 PĐ 7,75 31 KK

15 Lê Phương Hồng 72 Ngữ văn 7 TP 8,75 19 Ba

16 Lê Thiện Vân Khánh 71 Ngữ văn 7 VTS 9,75 11 Ba

17 Lê Nguyễn Ngọc Lam 74 Ngữ văn 7 THĐ 6,75 53  

18 Phan Phương Lan 72 Ngữ văn 7 LTT 8,75 19 Ba

19 Lê Mai Linh 71 Ngữ văn 7 VTS 6,75 53  

20 Lê Đỗ Thành Luân 73 Ngữ văn 7 QT 7,75 31 KK

21 Trần Ngọc Bình Minh 76 Ngữ văn 7 NT 10,25 5 Nhì

22 Nguyễn Thị Mỵ 72 Ngữ văn 7 Chánh 6,50 61  

23 Nguyễn Thị Ly Na 74 Ngữ văn 7 PĐ 8,25 27 KK

24 Nguyễn Thị Thúy Ngân 72 Ngữ văn 7 Chánh 6,75 53  

25 Trần Thị Thanh Ngân 72 Ngữ văn 7 NH 4,25 73  

26 Huỳnh Lê Bích Ngọc 76 Ngữ văn 7 MH 6,75 53  

27 Ngô Ánh Ngọc 71 Ngữ văn 7 QT 7,50 39 KK

28 Nguyễn Như Ngọc 71 Ngữ văn 7 Tân 7,25 46  

29 Trần Thị Bảo Ngọc 72 Ngữ văn 7 ND 5,00 69  

30 Nguyễn Khánh Nguyên 72 Ngữ văn 7 KĐ 7,50 39 KK

31 Văn Thị Thảo Nguyên 73 Ngữ văn 7 NH 7,00 51  

32 Huỳnh Mai Yến Nhi 74 Ngữ văn 7 NT 8,75 19 Ba

33 Lê Nguyễn Ái Nhi 72 Ngữ văn 7 TP 7,50 39 KK

34 Trần Hạ Nhiên 71 Ngữ văn 7 Sơn 6,75 53  

35 Nguyễn Xuân Như 72 Ngữ văn 7 THĐ 8,75 19 Ba

36 Lê Nguyễn Gia Ni 73 Ngữ văn 7 TP 6,75 53  

Họ và tên học sinh Lớp Môn dự thi Đơn vị ĐIỂM

KHẢO SÁT HSG LỚP 6,7,8

PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC

CẤP HUYỆN - NĂM HỌC 2023-2024
XÉT GIẢI TẠM THỜI

NGÀY KHẢO SÁT: 25/4/2024 MÔN: NGỮ VĂN 7

Số 

BD

Vị

thứ

Xét

giải



Họ và tên học sinh Lớp Môn dự thi Đơn vị ĐIỂM
Số 

BD

Vị

thứ

Xét

giải

37 Tưởng Tường Oanh 73 Ngữ văn 7 TP 5,25 68  

38 Lê Thị Thy Phương 73 Ngữ văn 7 LTT 10,25 5 Nhì

39 Nguyễn Thị Bích Phương 71 Ngữ văn 7 KĐ 6,25 62  

40 Nguyễn Thị Mỹ Phương 72 Ngữ văn 7 Thạnh 8,75 19 Ba

41 Bùi Trần Khánh Quỳnh 71 Ngữ văn 7 LQĐ 10,25 5 Nhì

42 Nguyễn Như Quỳnh 75 Ngữ văn 7 ND 7,25 46  

43 Nguyễn Thị Như Quỳnh 76 Ngữ văn 7 NT 9,25 14 Ba

44 Trịnh Phương Quỳnh 71 Ngữ văn 7 Thạnh 8,75 19 Ba

45 Nguyễn Ngọc Bảo Thanh 72 Ngữ văn 7 THĐ 8,50 26 Ba

46 Trần Bích Thảo 75 Ngữ văn 7 NT 10,25 5 Nhì

47 Trần Đỗ Minh Thi 73 Ngữ văn 7 MH 6,25 62  

48 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 72 Ngữ văn 7 PĐ 7,25 46  

49 Lê Anh Thư 71 Ngữ văn 7 MH 9,00 15 Ba

50 Lê Uyên Thư 73 Ngữ văn 7 KĐ 9,75 11 Ba

51 Lê Vũ Minh Thư 75 Ngữ văn 7 ND 6,75 53  

52 Nguyễn Hoàng Anh Thư 71 Ngữ văn 7 PĐ 8,75 19 Ba

53 Nguyễn Thị Diệu Tiên 73 Ngữ văn 7 PĐ 9,00 15 Ba

54 Huỳnh Thị Hạnh Trang 76 Ngữ văn 7 NT 10,00 9 Nhì

55 Lê Thảo Trang 72 Ngữ văn 7 LQĐ 7,75 31 KK

56 Phan Huyền Trang 71 Ngữ văn 7 Thạnh 7,75 31 KK

57 Trần Thị Thuỳ Trang 71 Ngữ văn 7 MH 3,75 76  

58 Võ Ngọc Thùy Trâm 75 Ngữ văn 7 ND 4,50 71  

59 Võ Thị Ngọc Trâm 74 Ngữ văn 7 THĐ 7,25 46  

60 Lê Mai Bảo Trân 76 Ngữ văn 7 NT 7,50 39 KK

61 Hồ Thị Việt Trinh 71 Ngữ văn 7 Tân 8,25 27 KK

62 Ngô Thị Thu Trinh 72 Ngữ văn 7 Sơn 2,25 77  

63 Phạm Ngọc Diễm Trinh 75 Ngữ văn 7 ND 7,50 39 KK

64 Trần Thị Duy Trinh 72 Ngữ văn 7 KĐ 7,50 39 KK

65 La Thanh Trúc 73 Ngữ văn 7 QT 8,00 29 KK

66 Trần Thị Thanh Trúc 75 Ngữ văn 7 MH 7,75 31 KK

67 Trần Văn Tuấn 72 Ngữ văn 7 ND 6,25 62  

68 Huỳnh Ngọc Thảo Uyên 72 Ngữ văn 7 TP 6,25 62  

69 Lê Bình Phương Uyên 73 Ngữ văn 7 PBC 5,00 69  

70 Lê Nhã Uyên 71 Ngữ văn 7 Sơn 7,75 31 KK

71 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên 74 Ngữ văn 7 PĐ 6,25 62  

72 Trần Bích Vân 73 Ngữ văn 7 TP 4,00 75  

73 Trần Thị Khánh Vân 74 Ngữ văn 7 THĐ 8,00 29 KK

74 Nguyễn Thị Tường Vi 72 Ngữ văn 7 KĐ 7,75 31 KK

75 Trần Lê Thảo Vy 72 Ngữ văn 7 ND 4,25 73  

76 Nguyễn Nguyên Ái Xuân 73 Ngữ văn 7 VTS 9,00 15 Ba

77 Nguyễn Thị Như Ý 72 Ngữ văn 7 PBC 12,50 1 Nhất
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01 Bùi Thị Thanh An 71 Tiếng Anh 7 Thạnh 10,20 31 KK

02 Nguyễn Ngọc Bảo An 72 Tiếng Anh 7 VTS 9,70 37 KK

03 Ngô Tuấn Anh 72 Tiếng Anh 7 LQĐ 8,90 46  

04 Nguyễn Hữu Tuấn Anh 72 Tiếng Anh 7 LQĐ 6,50 59  

05 Trương Quỳnh Anh 73 Tiếng Anh 7 PBC 4,20 71  

06 Lê Tự Quốc Bảo 74 Tiếng Anh 7 TP 11,80 18 Ba

07 Nguyễn Khánh Gia Bảo 74 Tiếng Anh 7 PĐ 5,60 65  

08 Nguyễn Ngọc Bảo 75 Tiếng Anh 7 TP 13,90 7 Nhì

09 Võ Thanh Bình 71 Tiếng Anh 7 KĐ 9,70 37 KK

10 Lê Trần Văn Công 71 Tiếng Anh 7 LTT 11,10 25 Ba

11 Nguyễn Trịnh Hoàng Dung 71 Tiếng Anh 7 QT 7,90 53  

12 Võ Nguyễn Kỳ Duyên 77 Tiếng Anh 7 MH 12,40 16 Ba

13 Huỳnh Phan Tấn Đạt 72 Tiếng Anh 7 MH 9,90 34 KK

14 Nguyễn Thành Đạt 74 Tiếng Anh 7 ND 6,10 62  

15 Đặng Quỳnh Giang 71 Tiếng Anh 7 LQĐ 4,10 72  

16 Nguyễn Thanh Hào 75 Tiếng Anh 7 NT 12,70 14 Ba

17 Đỗ Thanh Hằng 71 Tiếng Anh 7 VTS 9,60 39 KK

18 Lương Nguyễn Ngọc Hân 75 Tiếng Anh 7 NT 5,60 65  

19 Đỗ Thị Thu Hiền 72 Tiếng Anh 7 QT 6,20 61  

20 Bùi Nhật Hoàng 75 Tiếng Anh 7 TP 9,20 43 KK

21 Phan Văn Hoàng 71 Tiếng Anh 7 LQĐ 17,10 1 Nhất

22 Đặng Thanh Quốc Huy 75 Tiếng Anh 7 NT 14,10 6 Nhì

23 Nguyễn Trần Minh Huy 71 Tiếng Anh 7 PĐ 11,30 24 Ba

24 Nguyễn Ngô Bảo Huyền 72 Tiếng Anh 7 TP 10,80 29 KK

25 Đinh Bảo Hưng 71 Tiếng Anh 7 MH 14,50 5 Nhì

26 Nguyễn Thiên Hưng 72 Tiếng Anh 7 Chánh 11,70 19 Ba

27 Nguyễn Hồ Ngân Khánh 74 Tiếng Anh 7 VTS 10,10 32 KK

28 Nguyễn Tuấn Kiệt 72 Tiếng Anh 7 NH 11,70 19 Ba

29 Đỗ Trúc Linh 71 Tiếng Anh 7 KĐ 6,40 60  

30 Nguyễn Ngọc Phương Linh 75 Tiếng Anh 7 ND 9,60 39 KK

31 Huỳnh Phan Su My 74 Tiếng Anh 7 VTS 9,30 42 KK

32 Trần Thúy Nga 71 Tiếng Anh 7 KĐ 11,00 27 KK

33 Lê Trần Bảo Ngân 72 Tiếng Anh 7 LTT 6,90 57  

34 Phạm Thị Thanh Ngân 72 Tiếng Anh 7 Tân 6,10 62  

35 Phan Đình Nghĩa 72 Tiếng Anh 7 THĐ 8,60 49  

36 Hứa Yến Ngọc 71 Tiếng Anh 7 ND 7,20 56  

PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC

KHẢO SÁT HSG LỚP 6,7,8
XÉT GIẢI TẠM THỜI

CẤP HUYỆN - NĂM HỌC 2023-2024

NGÀY KHẢO SÁT: 25/4/2024 MÔN: TIẾNG ANH 7

Số 

BD
Họ và tên học sinh Lớp Môn dự thi Đơn vị ĐIỂM

Vị

thứ

Xét

giải



Số 

BD
Họ và tên học sinh Lớp Môn dự thi Đơn vị ĐIỂM

Vị

thứ

Xét

giải

37 Nguyễn Ngọc Kỳ  Nguyên 74 Tiếng Anh 7 TP 10,00 33 KK

38 Lê Ngọc Nhi 77 Tiếng Anh 7 MH 13,80 8 Nhì

39 Lê Uyên Nhi 71 Tiếng Anh 7 Sơn 5,20 68  

40 Phạm Hoài Nhơn 71 Tiếng Anh 7 Chánh 9,00 44 KK

41 Nguyễn Hạnh Tùng Như 73 Tiếng Anh 7 VTS 9,60 39 KK

42 Nguyễn Vũ Lâm Như 74 Tiếng Anh 7 KĐ 9,80 36 KK

43 Bùi Nguyễn Như Quỳnh 73 Tiếng Anh 7 PBC 10,50 30 KK

44 Phan Ngô Thục Quỳnh 77 Tiếng Anh 7 MH 15,70 3 Nhì

45 Phạm Minh Sang 71 Tiếng Anh 7 NT 9,90 34 KK

46 Trần Xuân Thái 73 Tiếng Anh 7 NH 15,10 4 Nhì

47 Nguyễn Ngọc Bảo Thanh 72 Tiếng Anh 7 THĐ 13,40 9 Nhì

48 Ngô Thị Thanh Thảo 74 Tiếng Anh 7 ND 8,90 46  

49 Trương Đoàn Phương Thảo 75 Tiếng Anh 7 ND 9,00 44 KK

50 Trương Thị Quỳnh Thi 73 Tiếng Anh 7 PĐ 5,60 65  

51 Võ Hoài Thi 72 Tiếng Anh 7 MH 8,60 49  

52 Nguyễn Vũ Trung Thiện 74 Tiếng Anh 7 TP 12,80 13 Ba

53 Văn Hữu Thiện 76 Tiếng Anh 7 MH 11,40 22 Ba

54 Võ Đình Thịnh 72 Tiếng Anh 7 THĐ 12,90 11 Ba

55 Nguyễn Thị Thanh Thùy 72 Tiếng Anh 7 PĐ 5,00 69  

56 Nguyễn Lê Anh Thư 72 Tiếng Anh 7 Tân 7,80 55  

57 Nguyễn Minh Thư 76 Tiếng Anh 7 MH 11,10 25 Ba

58 Trịnh Kỳ Thư 72 Tiếng Anh 7 ND 5,90 64  

59 Lê Thủy Tiên 73 Tiếng Anh 7 PBC 3,30 73  

60 Nguyễn Hồ Thanh Trà 73 Tiếng Anh 7 NT 6,60 58  

61 Huỳnh Ngọc Quỳnh Trâm 73 Tiếng Anh 7 LTT 12,40 16 Ba

62 Trần Thị Tuyết Trâm 72 Tiếng Anh 7 Sơn 5,00 69  

63 Bùi Ngọc Bảo Trân 72 Tiếng Anh 7 PĐ 2,30 75  

64 Lê Đỗ Bảo Trân 75 Tiếng Anh 7 NT 16,20 2 Nhất

65 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 74 Tiếng Anh 7 THĐ 8,80 48  

66 Phạm Thị Bảo Trân 75 Tiếng Anh 7 NT 11,40 22 Ba

67 Lê Minh Trí 71 Tiếng Anh 7 KĐ 7,90 53  

68 Nguyễn Thị Kiều Trinh 73 Tiếng Anh 7 ND 12,70 14 Ba

69 Huỳnh Anh Tuấn 72 Tiếng Anh 7 NH 11,00 27 KK

70 Bùi Vĩnh Hoàng Uyên 74 Tiếng Anh 7 NT 8,60 49  

71 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên 74 Tiếng Anh 7 PĐ 3,00 74  

72 Nguyễn Thị Bảo Uyên 72 Tiếng Anh 7 KĐ 8,60 49  

73 Trần Thiện Văn 74 Tiếng Anh 7 NT 13,10 10 Nhì

74 Trần Thị Khánh Vân 74 Tiếng Anh 7 THĐ 11,70 19 Ba

75 Trần Thị Thủy Yên 77 Tiếng Anh 7 MH 12,90 11 Ba
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Vật lí 

7

Hoá 

học 7

Sinh 

học 7

01 Đoàn Ngọc Thiên An 72 Vật lí 7 ND 3,75 2,00 4,75 7,313 14 KK

02 Nguyễn Ngọc Anh 77 Hoá học 7 MH 4,50 2,65 2,88 5,820 22  

03 Đào Ngọc Ánh 75 Vật lí 7 TP 6,75 4,15 5,50 12,538 7 Ba

04 Đỗ Như Ánh 71 Vật lí 7 Chánh 2,00 2,00 3,75 4,438 18  

05 Nguyễn Hoài Ân 71 Sinh học 7 Sơn 0,00 0,00 1,75 2,625 28  

06 Lê Hoàng Gia Bảo 72 Hoá học 7 KĐ 1,50 5,90 2,75 9,913 9 Ba

07 Nguyễn Gia Bảo 77 Sinh học 7 NT 7,50 5,10 7,25 14,025 1 Nhất

08 Từ Đình Bảo 72 Sinh học 7 PĐ 1,00 1,25 2,50 4,313 23  

09 Hứa Trân Châu 71 Sinh học 7 LTT 5,00 4,00 5,00 9,750 6 Ba

10 Lê Thị Mỹ Dung 77 Sinh học 7 MH 8,50 3,75 1,55 5,388 18 KK

11 Phạm Lê Quốc Duy 76 Hoá học 7 NT 6,00 4,90 4,50 9,975 8 Ba

12 Nguyễn Thùy Duyên 77 Sinh học 7 MH 4,50 0,00 2,15 4,350 22  

13 Đỗ Đại Đồng 71 Sinh học 7 PBC 1,75 2,00 5,80 9,638 7 Ba

14 Nguyễn Hoàng Đương 71 Sinh học 7 Chánh 1,00 0,00 5,50 8,500 10 Ba

15 Nguyễn Lê Thị Thùy Giang 77 Sinh học 7 MH 1,50 0,00 0,00 0,375 30  

16 Lê Thị Quỳnh Giao 75 Vật lí 7 TP 7,75 3,90 4,75 13,788 3 Nhì

17 Trần Văn Giàu 74 Vật lí 7 NT 5,50 7,10 2,75 10,713 10 KK

18 Nguyễn Ngọc Khánh Hà 71 Vật lí 7 Thạnh 7,25 3,50 3,50 12,625 6 Ba

19 Bùi Nhã Hân 72 Vật lí 7 PĐ 1,25 1,25 3,25 3,000 22  

20 Trần Nguyễn Gia Hân 71 Sinh học 7 KĐ 1,00 3,50 5,13 8,820 9 Ba

21 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 77 Hoá học 7 MH 6,00 2,88 5,50 7,195 20  

22 Phạm Huy Hoàng 77 Sinh học 7 NT 5,00 5,00 5,00 10,000 5 Nhì

23 Trịnh Minh Hoàng 71 Sinh học 7 LQĐ 0,00 1,15 2,15 3,513 26  

24 Nguyễn Anh Kha 71 Hoá học 7 PBC 1,25 1,20 1,80 2,563 26  

25 Đỗ Quang Khải 72 Sinh học 7 NH 0,00 0,00 2,28 3,420 27  

26 Trần Đắc Khải 71 Sinh học 7 QT 0,25 2,00 4,00 6,563 14 KK

27 Lê Minh Khang 71 Sinh học 7 Thạnh 2,00 0,25 6,75 10,688 4 Nhì

28 Trần Minh Khang 71 Vật lí 7 NH 0,25 3,05 3,80 2,088 24  

29 Hồ Ngân Khánh 71 Sinh học 7 LQĐ 0,50 1,25 3,70 5,988 16 KK

30 Lê Đăng Khoa 71 Hoá học 7 Thạnh 5,75 4,15 3,50 8,538 12 KK

31 Phan Đình Khoa 72 Hoá học 7 ND 0,50 0,00 1,43 0,483 28  

32 Nguyễn Nguyên Khôi 72 Hoá học 7 THĐ 5,50 6,25 1,00 11,000 3 Nhì

33 Lê Bảo kiên 72 Hoá học 7 QT 0,00 0,95 3,50 2,300 27  

34 Tôn Thất Kiên 75 Hoá học 7 TP 8,25 3,90 2,00 8,413 13 KK

35 Nguyễn Văn Anh Kiệt 72 Vật lí 7 LTT 5,75 3,70 5,00 10,800 9 Ba

36 Trần Ngọc Anh Kiệt 72 Vật lí 7 QT 0,50 0,50 4,50 2,000 25  
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37 Lê Phương Kỳ 72 Hoá học 7 KĐ 8,75 5,55 4,63 11,670 2 Nhì

38 Lê Nguyễn Ngọc Lam 74 Hoá học 7 THĐ 3,75 4,70 3,75 8,925 11 KK

39 Nguyễn Thị Trúc Linh 73 Sinh học 7 ND 1,00 0,75 1,38 2,508 29  

40 Trần Gia Long 72 Hoá học 7 NH 3,75 5,20 3,45 9,600 10 KK

41 Lê Đức Lộc 73 Vật lí 7 PBC 1,00 0,00 2,78 2,195 23  

42 Huỳnh Nguyễn Ngọc Minh 71 Vật lí 7 VTS 1,00 5,20 3,25 3,613 20  

43 Ngô Văn Minh 72 Sinh học 7 VTS 7,00 4,20 1,30 4,750 21  

44 Võ Phương Nga 72 Sinh học 7 Tân 0,50 5,50 4,00 7,500 13 KK

45 Lương Nữ Hồng Ngân 71 Sinh học 7 KĐ 1,25 3,90 6,35 10,813 3 Nhì

46 Ngô Văn Thành Nghĩa 71 Sinh học 7 NH 0,00 3,25 3,65 6,288 15 KK

47 Trần Văn Nghĩa 77 Hoá học 7 NT 4,00 5,70 1,75 9,988 7 Ba

48 Lê Hoàng Ngọc 77 Vật lí 7 MH 5,25 5,90 3,50 10,225 11 KK

49 Nguyễn Bảo Như Ngọc 72 Hoá học 7 PĐ 3,00 6,30 2,55 10,838 6 Ba

50 Nguyễn Lê Ý Nguyên 75 Sinh học 7 NT 7,25 5,70 1,75 5,863 17 KK

51 Phan Thanh Đình Nguyên 73 Sinh học 7 VTS 0,50 0,50 2,20 3,550 25  

52 Trương Hạnh Nguyên 71 Hoá học 7 Chánh 1,00 4,70 0,75 7,488 18  

53 Trịnh Nguyễn Thái Nhân 73 Sinh học 7 VTS 3,25 1,50 1,75 3,813 24  

54 Lê Hữu Long Nhật 75 Hoá học 7 TP 4,50 3,80 1,25 7,138 21  

55 Chu Quỳnh Như 72 Vật lí 7 KĐ 7,50 3,25 3,50 12,938 4 Nhì

56 Nguyễn Xuân Như 72 Sinh học 7 THĐ 5,50 5,60 4,25 9,150 8 Ba

57 Trần Doãn Quỳnh Như 71 Hoá học 7 VTS 1,50 6,65 2,60 11,000 3 Nhì

58 Trần Thị Thuý Như 71 Vật lí 7 Sơn 2,25 8,75 2,50 6,188 15 KK

59 Võ Hoàng Khánh Như 72 Sinh học 7 NH 0,00 2,25 3,10 5,213 19  

60 Trần Văn Phong 75 Vật lí 7 KĐ 8,25 5,90 4,85 15,063 1 Nhất

61 Bùi Đình Nhật Phúc 72 Sinh học 7 PĐ 0,00 3,15 4,50 7,538 12 KK

62 Lê Nguyễn Viết Phước 75 Vật lí 7 TP 7,75 4,10 6,25 14,213 2 Nhì

63 Lê Văn Minh Quân 73 Hoá học 7 LTT 4,50 4,20 3,75 8,363 14 KK

64 Lê Lê Quyên 73 Sinh học 7 NT 6,00 6,00 3,25 7,875 11 KK

65 Lê Thục Quyên 72 Hoá học 7 ND 0,00 1,50 5,50 3,625 25  

66 Bùi Đông Sơn 72 Sinh học 7 TP 5,00 3,25 6,75 12,188 2 Nhì

67 Lê Văn Bảo Thanh 71 Hoá học 7 PBC 3,00 4,65 2,40 8,325 16 KK

68 Phạm Thị Thu Thảo 73 Vật lí 7 LTT 6,25 4,50 3,50 11,375 8 Ba

69 Nguyễn Đức Thiên 75 Vật lí 7 TP 5,25 2,65 3,25 9,350 13 KK

70 Nguyễn Phú Thiện 72 Vật lí 7 THĐ 1,75 3,85 2,50 4,213 19  

71 Võ Hoàng Thịnh 73 Vật lí 7 PBC 1,25 3,15 2,15 3,200 21  

72 Nguyễn Thị Oanh Thư 73 Sinh học 7 ND 0,50 1,00 3,00 4,875 20  

73 Lê Quốc Trường Tín 77 Hoá học 7 NT 9,50 8,00 4,00 15,375 1 Nhất

74 Nguyễn Quốc Toàn 77 Vật lí 7 NT 7,25 5,10 2,75 12,838 5 Ba

75 Nguyễn Lê Bảo Trâm 72 Vật lí 7 NH 0,50 0,75 2,50 1,563 26  

76 Đinh Thị Thanh Trúc 71 Hoá học 7 Tân 1,00 2,95 2,43 5,283 23  

77 Nguyễn Anh Trúc 71 Hoá học 7 QT 0,50 2,25 4,50 4,625 24  
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78 Nguyễn Ngọc Minh Trúc 77 Vật lí 7 MH 5,25 4,65 1,85 9,500 12 KK

79 Lê Quang Tuyển 71 Vật lí 7 LQĐ 2,50 2,75 1,00 4,688 17  

80 Trịnh Thị Thanh Tuyết 71 Hoá học 7 Tân 1,25 3,90 4,15 7,200 19  

81 Võ Mậu Duy Tường 72 Hoá học 7 VTS 3,75 4,60 2,05 8,350 15 KK

82 Trần Lê Hoàng Vũ 72 Hoá học 7 Sơn 2,00 6,45 2,75 10,863 5 Ba

83 Nguyễn Thị Tường Vy 72 Hoá học 7 LQĐ 1,00 4,65 1,25 7,538 17  

84 Trần Trâm Yên 72 Vật lí 7 Tân 2,25 4,40 3,75 5,413 16  
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01 Nguyễn Mai Hoài An 81 Toán 8 THĐ 9,75 7 Nhì

02 Phan Nguyễn Hoàng Ân 83 Toán 8 NT 3,75 36  

03 Lê Nguyễn Duy Bảo 81 Toán 8 Tân 4,25 32  

04 Trần Thị Diệu Châu 84 Toán 8 KĐ 11,25 2 Nhì

05 Võ Hoàng Dung 82 Toán 8 PĐ 10,50 5 Nhì

06 Nguyễn Văn Đạt 82 Toán 8 Sơn 6,25 20 KK

07 Nguyễn Hạ Ngân Giang 83 Toán 8 NT 4,50 31  

08 Ngô Thị Ngọc Hà 81 Toán 8 Chánh 0,50 48  

09 Nguyễn Thị Bích Hiền 81 Toán 8 NH 6,00 21 KK

10 Văn Hữu Học 84 Toán 8 MH 5,25 27 KK

11 Bùi Nhất Huy 81 Toán 8 TP 7,00 15 Ba

12 Lê Nguyễn Quốc Huy 84 Toán 8 KĐ 13,25 1 Nhất

13 Nguyễn Nhật Huy 81 Toán 8 LQĐ 5,75 22 KK

14 Trần Gia Huy 85 Toán 8 MH 8,75 10 Ba

15 Huỳnh Đỗ Khánh Huyền 83 Toán 8 ND 2,50 40  

16 Bàng Quốc Khải 81 Toán 8 TP 10,00 6 Nhì

17 Trương Phước Khải 83 Toán 8 MH 8,25 11 Ba

18 Nguyễn Quốc Khánh 83 Toán 8 NT 4,25 32  

19 Lê Anh Khôi 83 Toán 8 NT 9,25 9 Ba

20 Nguyễn Tấn Kiên 83 Toán 8 ND 5,75 22 KK

21 Huỳnh Đức Long 83 Toán 8 NT 6,75 16 Ba

22 Nguyễn Công Quốc Long 83 Toán 8 MH 6,75 16 Ba

23 Nguyễn Hoàng Minh 82 Toán 8 QT 2,25 42  

24 Nguyễn Hồ Hoàng Ngân 81 Toán 8 MH 8,25 11 Ba

25 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 81 Toán 8 THĐ 0,25 49  

26 Phạm Minh Khôi Nguyên 82 Toán 8 VTS 2,50 40  

27 Nguyễn Thị Thanh Nhã 82 Toán 8 PBC 4,00 34  

28 Hà Hoàng Trọng Nhân 81 Toán 8 PĐ 1,25 45  

29 Lê Minh Nhân 82 Toán 8 LTT 5,25 27 KK

30 Phan Phước Phúc 83 Toán 8 KĐ 7,76 14 Ba

31 Phan Thiên Phước 83 Toán 8 NH 4,75 30  

32 Lê Mai Phương 81 Toán 8 MH 5,00 29 KK

33 Võ Mai Phương 83 Toán 8 NT 5,50 25 KK

34 Đào Duy Quân 82 Toán 8 QT 1,00 47  

35 Trần Trung Quân 82 Toán 8 VTS 6,50 18 KK

36 Lê Như Quỳnh 82 Toán 8 PBC 8,00 13 Ba

Xét

giải
Môn dự thi Đơn vị ĐIỂM

PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC

XÉT GIẢI TẠM THỜI
KHẢO SÁT HSG LỚP 6,7,8

CẤP HUYỆN - NĂM HỌC 2023-2024

NGÀY KHẢO SÁT: 25/4/2024 MÔN: TOÁN 8
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37 Lê Xuân Tài 82 Toán 8 Chánh 6,50 18 KK

38 Trần Nguyễn Minh Tâm 82 Toán 8 LQĐ 2,25 42  

39 Trần Lê Minh Thư 82 Toán 8 ND 4,00 34  

40 Nguyễn Hoàng Tiến 83 Toán 8 NT 10,75 4 Nhì

41 Trần Thị Cẩm Tiền 82 Toán 8 Thạnh 11,00 3 Nhì

42 Lê Minh Trí 82 Toán 8 LTT 9,50 8 Ba

43 Phan Huỳnh Phước Trí 83 Toán 8 NT 1,75 44  

44 Huỳnh Đức Minh Tuấn 83 Toán 8 TP 5,50 25 KK

45 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 81 Toán 8 LQĐ 1,25 45  

46 Dương Vũ Triệu Vy 83 Toán 8 VTS 3,00 38  

47 Huỳnh Xuân Vy 83 Toán 8 NH 5,75 22 KK

48 Lương Thúy Vy 82 Toán 8 PĐ 3,25 37  

49 Đoàn Thị Như Ý 81 Toán 8 THĐ 2,75 39  
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01 Phạm Thị Xuân An 81 Ngữ văn 8 NT 15,75 2 Nhì

02 Phạm Ngọc Quỳnh Anh 81 Ngữ văn 8 NH 8,25 28 KK

03 Nguyễn Đức Bảo 81 Ngữ văn 8 KĐ 6,75 43  

04 Trần Công Danh 81 Ngữ văn 8 QT 6,25 50  

05 Nguyễn Hữu Kỳ Duyên 81 Ngữ văn 8 MH 6,75 43  

06 Phan Ngọc Thùy Duyên 83 Ngữ văn 8 TP 7,75 33 KK

07 Huỳnh Thị Thùy Dương 82 Ngữ văn 8 PĐ 6,50 46  

08 Đoàn Lệ Giang 82 Ngữ văn 8 Chánh 9,50 13 Ba

09 Huỳnh Lê Hương Giang 83 Ngữ văn 8 KĐ 4,50 58  

10 Nguyễn Hương Giang 82 Ngữ văn 8 Sơn 12,25 4 Nhì

11 Nguyễn Trà Giang 83 Ngữ văn 8 MH 7,50 36  

12 Lê Thị Thu Hà 83 Ngữ văn 8 TP 6,25 50  

13 Nguyễn Thị Thu Hà 83 Ngữ văn 8 THĐ 8,50 24 KK

14 Trần Thị Thu Hà 83 Ngữ văn 8 THĐ 7,75 33 KK

15 Phan Thị Mỹ Hạnh 85 Ngữ văn 8 MH 8,25 28 KK

16 Tăng Gia Hân 84 Ngữ văn 8 KĐ 5,50 56  

17 Võ Gia Hân 81 Ngữ văn 8 Sơn 10,00 10 Ba

18 Trần Thị Thu Hiền 82 Ngữ văn 8 LQĐ 8,75 20 KK

19 Nguyễn Ngọc Hoàng 81 Ngữ văn 8 Chánh 7,50 36  

20 Huỳnh Thị Thanh Hương 83 Ngữ văn 8 MH 9,00 18 Ba

21 Nguyễn Thị Thanh Hương 83 Ngữ văn 8 ND 6,00 53  

22 Hà Phước Đăng Khoa 81 Ngữ văn 8 MH 9,25 15 Ba

23 Đỗ Thị Hoàng Lài 81 Ngữ văn 8 PBC 8,00 31 KK

24 Trương Thị Diễm Liên 82 Ngữ văn 8 Tân 7,50 36  

25 Đặng Thị Phương Linh 83 Ngữ văn 8 TP 6,75 43  

26 Nguyễn Thị Thùy Ly 83 Ngữ văn 8 PĐ 9,25 15 Ba

27 Trần Diễm My 81 Ngữ văn 8 QT 7,25 42  

28 Trương Nguyễn Huyền My 81 Ngữ văn 8 NT 13,50 3 Nhì

29 Võ Thị Trà My 83 Ngữ văn 8 THĐ 8,75 20 KK

30 Huỳnh Lê Thúy Nga 83 Ngữ văn 8 VTS 9,00 18 Ba

31 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 81 Ngữ văn 8 NT 11,00 7 Nhì

32 Nguyễn Thị Thu Ngân 83 Ngữ văn 8 THĐ 8,75 20 KK

33 Trịnh Hoàng Mỹ Ngân 82 Ngữ văn 8 Tân 10,25 9 Ba

34 Huỳnh Nguyễn Thảo Nguyên 81 Ngữ văn 8 NT 7,50 36  

35 Nguyễn Võ Hạnh Nguyên 83 Ngữ văn 8 NH 9,50 13 Ba

36 Nguyễn Kim Nguyên 81 Ngữ văn 8 NT 8,75 20 KK

Vị

thứ

Xét

giải

PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC

KHẢO SÁT HSG LỚP 6,7,8
XÉT GIẢI TẠM THỜI

CẤP HUYỆN - NĂM HỌC 2023-2024

NGÀY KHẢO SÁT: 25/4/2024 MÔN: NGỮ VĂN 8
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BD
Họ và tên học sinh Lớp Môn dự thi Đơn vị ĐIỂM
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thứ
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giải

Số 

BD
Họ và tên học sinh Lớp Môn dự thi Đơn vị ĐIỂM

37 Nguyễn Thị Kiều Như 83 Ngữ văn 8 VTS 6,50 46  

38 Lê Thị Hồng Phấn 82 Ngữ văn 8 LTT 16,50 1 Nhất

39 Võ Hồ Cát Phượng 81 Ngữ văn 8 LQĐ 7,75 33 KK

40 Đỗ Thị Phú Quý 83 Ngữ văn 8 MH 9,75 11 Ba

41 Hồ Thị Như Quỳnh 82 Ngữ văn 8 VTS 4,00 59  

42 Bùi Băng Tâm 81 Ngữ văn 8 PBC 5,50 56  

43 Lê Minh Tâm 83 Ngữ văn 8 NT 10,75 8 Nhì

44 Trần Vũ Thanh Thảo 82 Ngữ văn 8 KĐ 8,25 28 KK

45 Đoàn Việt Kỳ Thư 81 Ngữ văn 8 NT 8,50 24 KK

46 Huỳnh Thị Anh Thư 81 Ngữ văn 8 Thạnh 6,25 50  

47 Lê Nguyễn Hồng Thư 81 Ngữ văn 8 NT 8,00 31 KK

48 Võ Nguyễn Minh Thư 82 Ngữ văn 8 KĐ 9,75 11 Ba

49 Lê Trần Bảo Thy 83 Ngữ văn 8 LQĐ 6,50 46  

50 Trần Thị Thanh Trà 81 Ngữ văn 8 TP 11,75 5 Nhì

51 Nguyễn Thị Thùy Trang 81 Ngữ văn 8 NH 6,00 53  

52 Vi Thị Ngọc Trang 81 Ngữ văn 8 ND 7,50 36  

53 Huỳnh Trần Bảo Trâm 82 Ngữ văn 8 Tân 8,50 24 KK

54 Nguyễn Thùy Trâm 81 Ngữ văn 8 QT 6,50 46  

55 Võ Đặng Thanh Trúc 82 Ngữ văn 8 LTT 9,25 15 Ba

56 Nguyễn Nhật Trường 82 Ngữ văn 8 ND 7,50 36  

57 Nguyễn Hoàng Thảo Uyên 81 Ngữ văn 8 PĐ 8,50 24 KK

58 Phạm Thục Uyên 81 Ngữ văn 8 PBC 5,75 55  

59 Phan Thanh Vy 82 Ngữ văn 8 LTT 11,50 6 Nhì
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01 Hồ Phương Anh 81 Tiếng Anh 8 PBC 6,70 20 KK

02 Lê Hồ Hoài Anh 81 Tiếng Anh 8 LQĐ 6,90 19 KK

03 Nguyễn Hoài Phương Anh 83 Tiếng Anh 8 NH 10,40 4 Nhì

04 Nguyễn Thị Vân Anh 81 Tiếng Anh 8 TP 9,20 7 Nhì

05 Phạm Ngọc Trân Châu 81 Tiếng Anh 8 Chánh 2,20 52  

06 Trần Ngọc Diệp 83 Tiếng Anh 8 KĐ 11,20 2 Nhì

07 Đỗ Hiền Diệu 85 Tiếng Anh 8 MH 5,10 33  

08 Lương Thị Hanh Duyên 81 Tiếng Anh 8 PĐ 8,20 9 Ba

09 Phạm Thị Thùy Dương 82 Tiếng Anh 8 VTS 3,20 50  

10 Đinh Linh Đoan 81 Tiếng Anh 8 TP 7,00 17 Ba

11 Đỗ Hoàn Minh Đức 81 Tiếng Anh 8 MH 10,10 5 Nhì

12 Nguyễn Hoàng Bảo Giang 82 Tiếng Anh 8 MH 5,30 29 KK

13 Nguyễn Thị Ngọc Hạ 82 Tiếng Anh 8 PĐ 5,90 26 KK

14 Nguyễn Phan Khánh Hà 81 Tiếng Anh 8 KĐ 6,00 25 KK

15 Huỳnh Ngọc Khải Hân 83 Tiếng Anh 8 MH 7,90 10 Ba

16 Phạm Ngọc Bảo Hân 82 Tiếng Anh 8 TP 5,30 29 KK

17 Đỗ Trọng Hiếu 82 Tiếng Anh 8 PBC 5,70 27 KK

18 Nguyễn Đăng Huy 81 Tiếng Anh 8 KĐ 6,60 23 KK

19 Lê Trọng Khang 81 Tiếng Anh 8 Tân 8,40 8 Ba

20 Nguyễn Huyền KhánhThy 81 Tiếng Anh 8 ND 9,80 6 Nhì

21 Nguyễn Trần Hiếu Kiên 81 Tiếng Anh 8 KĐ 3,80 43  

22 Ngô Lê Phi Long 83 Tiếng Anh 8 LQĐ 4,40 38  

23 Nguyễn Thế Luân 81 Tiếng Anh 8 MH 6,70 20 KK

24 Nguyễn Ngọc Mẫn 82 Tiếng Anh 8 NT 3,80 43  

25 Trịnh Thị Mỵ 82 Tiếng Anh 8 QT 4,00 40  

26 Nguyễn Thị Kim Ngân 81 Tiếng Anh 8 KĐ 7,60 12 Ba

27 Tăng Thị Ánh Ngân 82 Tiếng Anh 8 QT 2,80 51  

28 Nguyễn Bảo Ngọc 81 Tiếng Anh 8 MH 7,30 15 Ba

29 Võ Thị Bích Nguyên 81 Tiếng Anh 8 VTS 3,70 49  

30 Phan Thị Thảo Nhi 82 Tiếng Anh 8 LQĐ 5,60 28 KK

31 Dương Thuỳ Nhiên 81 Tiếng Anh 8 Sơn 3,80 43  

32 Phan Thị Hồng Nhung 82 Tiếng Anh 8 LQĐ 3,80 43  

33 Nguyễn Gia Như 81 Tiếng Anh 8 PĐ 4,40 38  

34 Võ Nguyễn Hồng Phấn 82 Tiếng Anh 8 NT 4,00 40  

35 Lương Thị Như Quỳnh 82 Tiếng Anh 8 NT 10,70 3 Nhì

36 Lê Văn Tâm 82 Tiếng Anh 8 LTT 7,10 16 Ba

Vị

thứ

Xét

giải

PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC

KHẢO SÁT HSG LỚP 6,7,8
XÉT GIẢI TẠM THỜI

CẤP HUYỆN - NĂM HỌC 2023-2024

NGÀY KHẢO SÁT: 25/4/2024 MÔN: TIẾNG ANH 8
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BD
Họ và tên học sinh Lớp Môn dự thi Đơn vị ĐIỂM
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37 Nguyễn Thị Như Thảo 82 Tiếng Anh 8 ND 4,80 36  

38 Phan Thanh Thanh Thảo 82 Tiếng Anh 8 Chánh 3,90 42  

39 Phạm Quang Thuận 82 Tiếng Anh 8 NT 5,00 34  

40 Đỗ Nguyễn Anh Thư 83 Tiếng Anh 8 TP 5,20 31  

41 Nguyễn Vân Thy 82 Tiếng Anh 8 THĐ 4,50 37  

42 Huỳnh Kim Thủy Tiên 83 Tiếng Anh 8 ND 5,00 34  

43 Nguyễn Phương Trang 82 Tiếng Anh 8 NT 13,05 1 Nhất

44 Phạm Khắc Trọng 82 Tiếng Anh 8 NT 7,90 10 Ba

45 Nguyễn Thị Thanh Trúc 83 Tiếng Anh 8 NH 6,70 20 KK

46 Hồ Thị Mai Trúc 81 Tiếng Anh 8 Thạnh 5,20 31  

47 Hứa Viết Minh Trúc 82 Tiếng Anh 8 THĐ 7,60 12 Ba

48 Lê Bảo Trúc 83 Tiếng Anh 8 VTS 7,00 17 Ba

49 Phan Lê Thanh Trúc 81 Tiếng Anh 8 QT 3,80 43  

50 Lê Mai Uyên 82 Tiếng Anh 8 LTT 3,80 43  

51 Phan Bảo Hoàng Uyên 83 Tiếng Anh 8 THĐ 7,60 12 Ba

52 Văn Thị Như Ý 84 Tiếng Anh 8 KĐ 6,30 24 KK
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Vật lí 

8

Hoá 

học 8

Sinh 

học 8

01 Nguyễn Đặng Quỳnh Anh 86 Sinh học 8 NT 1,00 0,88 2,20 3,770 10 Ba

02 Nguyễn Hoàng Bách 84 Hoá học 8 NT 0,25 2,06 0,45 3,265 21  

03 Nguyễn Đình Bảo 83 Hoá học 8 KĐ 0,00 2,00 0,10 3,025 23  

04 Lê Vũ Cường 82 Sinh học 8 TP 2,50 1,00 0,80 2,075 22  

05 Trương Mạnh Cường 84 Hoá học 8 MH 3,75 3,38 0,90 6,233 5 Ba

06 Nguyễn Hữu Công Danh 81 Vật lí 8 PBC 7,00 2,75 2,00 11,688 21  

07 Phan Đình Minh Đạo 84 Hoá học 8 NT 0,75 3,19 0,35 5,060 9 Ba

08 Lê Nguyễn Thành Đạt 83 Vật lí 8 KĐ 9,75 1,50 0,35 15,088 8 Ba

09 Võ Văn Đồng 82 Sinh học 8 Chánh 0,00 0,00 2,75 4,125 7 Ba

10 Nguyễn Hương Giang 86 Hoá học 8 NT 3,50 2,88 0,55 5,333 7 Ba

11 Trần Hương Giang 83 Sinh học 8 ND 0,00 0,00 1,10 1,650 25  

12 Trương Lê Hương Giang 81 Hoá học 8 TP 9,75 6,00 2,75 12,125 1 Nhất

13 Nguyễn Đào Ngân Hà 83 Sinh học 8 ND 0,00 0,00 0,80 1,200 26  

14 Trần Ngọc Hải 82 Vật lí 8 NH 9,00 0,00 1,60 13,900 15 KK

15 Nguyễn Thế Hậu 84 Vật lí 8 NT 10,00 2,63 0,65 15,820 2 Nhì

16 Phạm Minh Hiếu 81 Hoá học 8 Thạnh 0,75 4,00 0,45 6,300 4 Nhì

17 Trần Thị Kim Huệ 83 Vật lí 8 TP 6,25 1,00 1,05 9,888 26  

18 Lê Tấn Huy 81 Vật lí 8 QT 6,50 0,00 1,05 10,013 24  

19 Phạm Văn Huy 82 Sinh học 8 Chánh 1,50 0,50 3,10 5,150 4 Nhì

20 Trần Lê Gia Huy 84 Vật lí 8 NT 7,50 1,69 0,90 11,898 20 KK

21 Từ Quang Huy 82 Hoá học 8 KĐ 2,00 2,13 0,95 3,933 18 KK

22 Lưu Thị Minh Huyền 82 Hoá học 8 VTS 1,00 0,50 0,55 1,138 29  

23 Đoàn Gia Hưng 81 Vật lí 8 LTT 9,25 0,13 1,10 14,183 14 KK

24 Trần Gia Hưng 82 Vật lí 8 NH 9,25 0,88 3,45 14,958 9 Ba

25 Lê Văn Nguyên Khang 82 Hoá học 8 Sơn 1,50 2,88 0,60 4,845 11 KK

26 Nguyễn Đình Khánh 83 Vật lí 8 PĐ 6,25 0,50 1,30 9,825 27  

27 Nguyễn Duy Khiêm 84 Vật lí 8 NT 9,25 2,44 1,50 14,860 12 Ba

28 Lê Tuấn Kiệt 82 Vật lí 8 LQĐ 8,50 0,63 1,20 13,208 16 KK

29 Nguyễn Tuấn Kiệt 81 Vật lí 8 THĐ 9,50 3,00 2,00 15,500 5 Nhì

30 Lê Nguyễn Uyên Linh 81 Vật lí 8 LTT 9,50 0,25 2,05 14,825 13 KK

31 Nguyễn Thị Kiều Linh 82 Hoá học 8 LQĐ 0,25 1,50 0,50 2,438 27  

32 Nguyễn Thị Kim Loan 83 Sinh học 8 KĐ 3,00 0,25 1,25 2,688 14 KK

33 Nguyễn Thanh Long 81 Vật lí 8 LTT 6,75 1,63 2,75 11,220 23  

34 Nguyễn Trương Hoàng Long 81 Vật lí 8 PBC 10,00 1,25 1,70 15,738 3 Nhì

35 Huỳnh Thanh Lộc 81 Hoá học 8 Tân 1,25 2,88 1,10 4,908 10 Ba

36 Lê Đức Thành Lộc 81 Hoá học 8 PBC 3,00 2,63 0,50 4,820 12 KK

Điểm 

xét giải

Vị

thứ

Xét

giải

Số

BD
Họ và tên học sinh

Lớ

p

PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC

KHẢO SÁT HSG LỚP 6,7,8

CẤP HUYỆN - NĂM HỌC 2023-2024
XÉT GIẢI TẠM THỜI

NGÀY KHẢO SÁT: 25/4/2024 MÔN: KHTN 8

Phân môn

dự thi

Đơn

vị

ĐIỂM



Vật lí 

8

Hoá 

học 8

Sinh 

học 8

Điểm 

xét giải

Vị

thứ

Xét

giải

Số

BD
Họ và tên học sinh

Lớ

p

Phân môn

dự thi

Đơn

vị

ĐIỂM

37 Lê Hồng Lộc 83 Hoá học 8 PĐ 4,00 1,75 0,80 3,825 19  

38 Lê Đức Lương 81 Vật lí 8 MH 9,75 0,38 2,00 15,220 6 Ba

39 Đoàn Thị Yên Mai 82 Sinh học 8 VTS 0,00 0,00 0,55 0,825 31  

40 Mai Võ Minh 81 Hoá học 8 PBC 2,75 0,75 1,60 2,213 28  

41 Trần Doãn Huyền My 81 Sinh học 8 VTS 0,00 0,00 0,65 0,975 29  

42 Trần Hà My 81 Sinh học 8 Tân 1,00 0,25 1,10 1,963 24  

43 Bùi Thị Kim Nga 82 Vật lí 8 Thạnh 6,00 0,00 0,75 9,188 28  

44 Nguyễn Thị Thanh Ngân 81 Hoá học 8 MH 1,00 1,75 0,45 2,988 24  

45 Phạm Duy Nghĩa 81 Vật lí 8 Chánh 4,25 0,00 0,75 6,563 32  

46 Huỳnh Thị Kim Ngọc 83 Vật lí 8 KĐ 5,50 0,00 0,85 8,463 31  

47 Huỳnh Ngọc Thảo Nguyên 82 Vật lí 8 THĐ 5,25 2,13 1,75 8,845 30  

48 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên 83 Vật lí 8 ND 5,50 0,00 2,40 8,850 29  

49 Phan Nhật Nguyên 81 Vật lí 8 MH 8,25 0,88 0,60 12,745 19 KK

50 Dương Tấn Anh Nhã 83 Sinh học 8 ND 0,00 0,88 1,95 3,145 13 KK

51 Huỳnh Công Thành Nhân 83 Vật lí 8 TP 10,00 3,50 1,95 16,363 1 Nhất

52 Võ Yến Nhi 81 Sinh học 8 QT 0,00 0,00 0,80 1,200 26  

53 Dương Quỳnh Như 81 Sinh học 8 MH 0,25 0,75 1,50 2,500 18 KK

54 Huỳnh Thị Như 82 Hoá học 8 LTT 1,00 2,31 1,40 4,065 17 KK

55 Trần Lê Tâm Như 82 Hoá học 8 TP 9,00 3,25 4,00 8,125 3 Nhì

56 Võ Nguyễn Tâm Như 81 Vật lí 8 MH 8,25 0,50 1,05 12,763 18 KK

57 Mai Thị Nở 83 Sinh học 8 NH 1,50 0,25 1,20 2,238 21  

58 Nguyễn Đức Phú 83 Vật lí 8 PĐ 3,50 0,00 2,05 5,763 33  

59 Nguyễn Thiên  Phú 82 Hoá học 8 Chánh 3,00 1,50 0,95 3,238 22  

60 Trần Đào Diễm Phúc 83 Vật lí 8 LQĐ 3,50 0,00 0,85 5,463 34  

61 Phạm Ngọc Phụng 84 Hoá học 8 MH 1,50 1,38 0,25 2,508 26  

62 Trần Đình Hoàng Phước 83 Sinh học 8 TP 2,00 2,63 1,75 3,783 9 Ba

63 Đào Thị Như Quỳnh 83 Sinh học 8 ND 0,75 0,00 2,05 3,263 12 KK

64 Lê Thị Như Quỳnh 82 Sinh học 8 Thạnh 0,50 0,25 3,20 4,988 5 Ba

65 Lê Văn Tài 82 Hoá học 8 Tân 4,50 2,13 1,10 4,595 14 KK

66 Lê Thiện Tâm 81 Vật lí 8 VTS 10,00 0,50 1,85 15,588 4 Nhì

67 Nguyễn Văn Thành 83 Hoá học 8 NH 7,50 1,50 1,45 4,488 15 KK

68 Nguyễn Thị Phương Thảo 81 Sinh học 8 LQĐ 1,00 1,00 1,40 2,600 17 KK

69 Trà Thị Thanh Thảo 81 Sinh học 8 NH 1,00 0,25 1,15 2,038 23  

70 Phạm Nhã Thi 84 Vật lí 8 NT 9,75 0,06 1,20 14,940 10 Ba

71 Nguyễn Đức Thiện 82 Sinh học 8 NT 0,50 0,63 2,15 3,508 11 Ba

72 Đặng Ngọc Thịnh 82 Hoá học 8 TP 2,00 0,13 0,85 0,908 30  

73 Nguyễn Thị Thu Thuỳ 81 Sinh học 8 Sơn 3,75 2,13 2,90 5,820 3 Nhì

74 Lê Thị Thương 81 Sinh học 8 VTS 0,00 0,00 0,35 0,525 32  

75 Bùi Minh Toàn 82 Sinh học 8 PĐ 1,00 0,00 1,60 2,650 16 KK

76 Lê Nhật Toàn 83 Vật lí 8 THĐ 9,00 3,38 2,35 14,933 11 Ba

77 Lê Thị Thuỳ Trang 82 Sinh học 8 PĐ 1,75 1,50 1,10 2,463 19 KK



Vật lí 

8

Hoá 

học 8

Sinh 

học 8

Điểm 

xét giải

Vị

thứ

Xét

giải

Số

BD
Họ và tên học sinh

Lớ

p

Phân môn

dự thi

Đơn

vị

ĐIỂM

78 Trà Đoan Trang 83 Sinh học 8 NH 0,75 0,00 1,65 2,663 15 KK

79 Đặng Hồng Trâm 81 Hoá học 8 LQĐ 1,00 3,50 0,50 5,625 6 Ba

80 Nguyễn Trần Bảo Trâm 82 Hoá học 8 QT 0,25 0,00 0,40 0,163 31  

81 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 82 Hoá học 8 KĐ 1,00 2,63 1,00 4,445 16 KK

82 Đinh Khôi Trí 81 SInh học 8 THĐ 4,25 3,13 3,35 6,870 2 Nhì

83 Nguyễn Thành Triển 84 Vật lí 8 MH 8,25 1,88 0,10 12,870 17 KK

84 Trần Công Tú 82 Hoá học 8 THĐ 5,50 4,50 0,45 8,238 2 Nhì

85 Trần Hoang Anh Tú 84 Vật lí 8 KĐ 9,75 0,88 1,25 15,158 7 Ba

86 Doãn Nhật Tuấn 82 Hoá học 8 ND 1,50 2,63 1,40 4,670 13 KK

87 Trần Mậu Thanh Tùng 82 Vật lí 8 Tân 6,75 2,13 3,20 11,458 22  

88 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền 81 Sinh học 8 QT 0,00 0,00 0,65 0,975 29  

89 Võ Châu Gia Tưởng 81 Hoá học 8 Sơn 1,00 3,13 1,35 5,283 8 Ba

90 Nguyễn Hồ Phương Uyên 82 Vật lí 8 Sơn 6,00 2,00 1,80 9,950 25  

91 Nguyễn Thị Tố Uyên 81 Hoá học 8 ND 0,00 1,50 1,65 2,663 25  

92 Trần Lê Thảo Uyên 82 Hoá học 8 VTS 2,00 1,88 0,95 3,558 20  

93 Đặng Thị Tường Vy 82 Sinh học 8 LQĐ 1,00 0,13 1,45 2,458 20  

94 Nguyễn Hồ Thúy Vy 86 Sinh học 8 NT 0,00 0,00 0,80 1,200 26  

95 Từ Lê Tuyết Vy 82 Sinh học 8 LTT 3,25 0,00 2,00 3,813 8 Ba

96 Lê Nguyễn Ngọc Yến 81 Sinh học 8 MH 2,25 0,00 2,40 4,163 6 Ba

97 Nguyễn Thị Phi Yến 82 Sinh học 8 PBC 2,25 0,50 5,05 8,263 1 Nhất
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Lịch 

sử 8

Địa 

lí 8

01 Nguyễn Hoàng Anh 82 Lịch sử 8 MH 2,25 1,75 4,250 24 KK

02 Nguyễn Đức Bảo 82 Lịch sử 8 KĐ 0,25 1,50 1,125 43  

03 Nguyễn Thị Như Bình 81 Lịch sử 8 THĐ 0,75 1,50 1,875 40  

04 Đoàn Hồ Khoa Cát 83 Địa lí 8 ND 0,75 4,75 7,500 13 Ba

05 Đặng Thị Hoàng Châu 81 Lịch sử 8 Tân 4,25 1,25 7,000 11 Ba

06 Dương Mỹ Chi 83 Lịch sử 8 VTS 3,25 0,50 5,125 19 KK

07 Nguyễn Thị Thuỳ Diễm 83 Lịch sử 8 PĐ 1,75 1,50 3,375 29  

08 Mai Dương Quỳnh Diêu 81 Lịch sử 8 THĐ 1,75 1,00 3,125 31  

09 Lương Thị Mỹ Duyên 83 Lịch sử 8 ND 3,25 2,00 5,875 13 Ba

10 Nguyễn Thị Thùy Dương 81 Lịch sử 8 Thạnh 3,25 0,75 5,250 18 KK

11 Mã Nguyễn Minh Hằng 81 Địa lí 8 Thạnh 1,50 0,75 1,875 41  

12 Mai Thanh Hằng 81 Địa lí 8 NH 2,00 4,75 8,125 8 Ba

13 Đỗ Gia Hân 81 Địa lí 8 NH 0,50 2,75 4,375 27  

14 Trương Lê Bảo Hân 82 Địa lí 8 NT 0,75 1,00 1,875 41  

15 Phạm Thị Hồng 83 Địa lí 8 TP 3,25 7,00 12,125 1 Nhất

16 Phan Thị Khánh Hương 81 Địa lí 8 Tân 1,50 3,75 6,375 19 KK

17 Mai Thị Ngân Khánh 81 Địa lí 8 PBC 0,50 4,50 7,000 15 Ba

18 Trương Đình Anh Khoa 85 Lịch sử 8 NT 1,25 1,00 2,375 36  

19 Trần Tường Lam 81 Địa lí 8 KĐ 0,50 6,00 9,250 2 Nhì

20 Võ Hà Chí Lâm 81 Lịch sử 8 NT 1,50 1,25 2,875 33  

21 Hoàng Thị Khánh Linh 81 Lịch sử 8 PĐ 0,25 3,00 1,875 40  

22 Huỳnh Nguyễn Hoàng Linh 83 Lịch sử 8 NH 1,00 1,50 2,250 37  

23 Lê Hoàng Phương Linh 82 Địa lí 8 ND 5,00 4,00 8,500 4 Nhì

24 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 82 Lịch sử 8 LQĐ 0,75 1,25 1,750 42  

25 Nguyễn Ngọc Trúc Linh 81 Lịch sử 8 PBC 3,25 4,25 7,000 11 Ba

26 Nguyễn Phương Linh 82 Địa lí 8 MH 2,50 4,50 8,000 9 Ba

27 Nguyễn Thị Nhã Linh 82 Địa lí 8 Sơn 0,25 1,50 2,375 38  

28 Trương Gia Linh 81 Địa lí 8 PĐ 0,25 2,00 3,125 35  

29 Lê Văn Long 81 Lịch sử 8 LTT 7,25 4,75 13,250 1 Nhất

30 Trịnh Thị Thảo Ly 81 Địa lí 8 PBC 0,25 4,25 6,500 18 KK

31 Võ Thị Cẩm Ly 83 Lịch sử 8 PĐ 3,00 1,75 5,375 16 KK

32 Tô Thị Ngọc Lý 82 Lịch sử 8 Sơn 3,00 1,75 5,375 16 KK

33 Lê Hoài My 81 Lịch sử 8 LTT 5,75 3,50 10,375 4 Nhì

34 Võ Thị Ny Na 81 Địa lí 8 KĐ 0,50 5,50 8,500 4 Nhì

35 Lê Ngọc Khánh Ngân 84 Địa lí 8 NT 1,00 1,50 2,750 37  

36 Nguyễn Thanh Ngân 83 Địa lí 8 MH 0,25 2,25 3,500 34  

Điểm 

xét 

giải

Vị

thứ

Xét

giải

Số 

BD
Họ và tên học sinh Lớp

Phân môn

dự thi
Đơn vị

ĐIỂM

PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC

CẤP HUYỆN - NĂM HỌC 2023-2024

KHẢO SÁT HSG LỚP 6,7,8
XÉT GIẢI TẠM THỜI

NGÀY KHẢO SÁT: 25/4/2024 MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 8



Lịch 

sử 8

Địa 

lí 8

Điểm 

xét 

giải

Vị

thứ

Xét

giải

Số 

BD
Họ và tên học sinh Lớp

Phân môn

dự thi
Đơn vị

ĐIỂM

37 Lê Thanh Ngọc 82 Địa lí 8 NT 0,50 1,25 2,125 39  

38 Ngô Yến Ngọc 83 Lịch sử 8 ND 6,00 0,50 9,250 6 Nhì

39 Võ Trần Như Ngọc 86 Lịch sử 8 NT 1,75 1,75 3,500 28  

40 Hồ Thanh Thảo Nguyên 86 Lịch sử 8 NT 2,00 0,50 3,250 30  

41 Tiền Phạm Hoài Nguyên 82 Lịch sử 8 Thạnh 4,25 2,00 7,375 8 Ba

42 Trương Lê Thảo Nguyên 82 Địa lí 8 ND 2,25 4,50 7,875 11 Ba

43 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 81 Địa lí 8 Chánh 4,50 3,25 7,125 14 Ba

44 Phạm Thị Yến Nhi 82 Địa lí 8 QT 0,50 1,25 2,125 39  

45 Nguyễn Lê Quỳnh Nhung 84 Địa lí 8 NT 1,00 0,25 0,875 44  

46 Lê Thị Tâm Như 84 Lịch sử 8 MH 1,50 1,25 2,875 33  

47 Nguyễn Thị Quỳnh Như 81 Lịch sử 8 VTS 3,75 0,00 5,625 15 Ba

48 Phan Thị Nữ 82 Địa lí 8 LQĐ 3,50 3,25 6,625 17 KK

49 Trần Vũ Hoàng Oanh 83 Lịch sử 8 NH 1,00 1,00 2,000 39  

50 Lê Nguyên Phát 82 Lịch sử 8 Chánh 3,00 0,75 4,875 21 KK

51 Nguyễn Đắc Tuấn Phi 82 Lịch sử 8 TP 4,00 2,75 7,375 8 Ba

52 Phạm Thu Phương 82 Lịch sử 8 PBC 2,00 3,25 4,625 22 KK

53 Hồ Thị Bích Phượng 83 Lịch sử 8 ND 3,00 1,00 5,000 20 KK

54 Nguyễn Lê Diễm Quỳnh 82 Địa lí 8 PĐ 1,25 3,00 5,125 22 KK

55 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 81 Địa lí 8 Chánh 1,75 3,25 5,750 20 KK

56 Lê Nguyễn Văn Sang 82 Lịch sử 8 TP 5,50 1,75 9,125 7 Ba

57 Nguyễn Thành Tài 81 Địa lí 8 PĐ 2,25 2,00 4,125 31  

58 Trần Kim Thanh 83 Lịch sử 8 VTS 3,25 1,75 5,750 14 Ba

59 Huỳnh Thị Thu Thảo 82 Địa lí 8 VTS 0,50 2,75 4,375 27  

60 Lê Thị Thảo 83 Địa lí 8 MH 0,25 2,75 4,250 29  

61 Nguyễn Thị Thanh Thảo 82 Lịch sử 8 QT 6,50 1,75 10,625 3 Nhì

62 Đỗ Khánh Thi 81 Địa lí 8 KĐ 1,00 2,75 4,625 25 KK

63 Nguyễn Hoàng Thiện 81 Địa lí 8 TP 0,00 3,00 4,500 26 KK

64 Nguyễn  Minh Thư 82 Địa lí 8 VTS 1,75 3,25 5,750 20 KK

65 Nguyễn Song Thư 82 Lịch sử 8 NT 6,75 2,50 11,375 2 Nhì

66 Trương Công Hoàng Thương 81 Địa lí 8 KĐ 1,00 1,75 3,125 35  

67 Phan Thị Minh Thy 82 Địa lí 8 LQĐ 1,00 5,25 8,375 6 Nhì

68 Đoàn Ngọc Tiến 83 Địa lí 8 THĐ 0,25 1,00 1,625 43  

69 Nguyễn Thị Thanh Tiền 82 Địa lí 8 VTS 3,50 5,00 9,250 2 Nhì

70 Võ Ngọc Thanh Trà 82 Địa lí 8 THĐ 1,00 3,00 5,000 23 KK

71 Nguyễn Hồng Trang 83 Lịch sử 8 THĐ 1,50 2,75 3,625 27  

72 Nguyễn Thị Thùy Trang 84 Lịch sử 8 MH 5,75 1,75 9,500 5 Nhì

73 Đỗ Thị Ngọc Trâm 81 Địa lí 8 QT 0,00 2,50 3,750 33  

74 Hồ Quỳnh Trâm 82 Địa lí 8 THĐ 1,25 2,75 4,750 24 KK

75 Phạm Hồng Bảo Trâm 81 Địa lí 8 Tân 2,25 3,75 6,750 16 KK

76 Phan Võ Bích Trâm 83 Địa lí 8 MH 1,25 2,25 4,000 32  

77 Trương Thuỷ Trâm 82 Lịch sử 8 KĐ 1,00 2,25 2,625 35  



Lịch 

sử 8

Địa 

lí 8

Điểm 

xét 

giải

Vị

thứ

Xét

giải

Số 

BD
Họ và tên học sinh Lớp

Phân môn

dự thi
Đơn vị

ĐIỂM

78 Nguyễn Bảo Trân 86 Địa lí 8 NT 1,75 2,25 4,250 29  

79 Lê Thị Ngọc Trúc 82 Lịch sử 8 LQĐ 1,75 1,00 3,125 31  

80 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc 84 Lịch sử 8 NT 1,50 0,00 2,250 37  

81 Phan Lê Cẩm Tú 81 Địa lí 8 ND 2,50 4,25 7,625 12 Ba

82 Nguyễn Thanh Tuấn 82 Lịch sử 8 KĐ 2,00 2,00 4,000 25 KK

83 Trần Thị Vi 82 Địa lí 8 LTT 1,00 5,00 8,000 9 Ba

84 Trương Thị Cẩm Vi 82 Địa lí 8 LTT 3,00 4,50 8,250 7 Ba

85 Huỳnh Lê Ngọc Yến 81 Lịch sử 8 QT 4,00 2,25 7,125 10 Ba

86 Huỳnh Võ Ngọc Yến 81 Lịch sử 8 MH 2,25 0,75 3,750 26  

87  Nguyễn Hoàng Phi Yến 81 Lịch sử 8 Sơn 2,75 0,50 4,375 23 KK
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01 Nguyễn Thanh Gia Bảo 85 Tin học 8 NT 10,30 13 Ba

02 Phạm Gia Bảo 81 Tin học 8 Tân 12,50 8 Ba

03 Lê Công Bin 81 Tin học 8 LTT 8,75 19 KK

04 Nguyễn Ngọc Nhã Đan 83 Tin học 8 PĐ 0,50 38  

05 Bùi Lương Quốc Đạt 81 Tin học 8 Thạnh 5,35 28  

06 Hứa Quân Đạt 81 Tin học 8 MH 2,55 34  

07 Nguyễn Phước Gia 85 Tin học 8 NT 13,50 3 Nhì

08 Đặng Nhật Hạ 81 Tin học 8 PĐ 4,85 29  

09 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 82 Tin học 8 Sơn 1,50 35  

10 Nguyễn Đăng Hoàng 82 Tin học 8 NH 1,25 36  

11 Phan Khải Hoàng 81 Tin học 8 THĐ 12,50 8 Ba

12 Nguyễn Quốc Hùng 82 Tin học 8 TP 6,95 24 KK

13 Huỳnh Gia Huy 85 Tin học 8 NT 8,30 21 KK

14 Nguyễn Quang Huy 81 Tin học 8 ND 13,70 2 Nhì

15 Trần Thanh Kha 82 Tin học 8 ND 12,70 7 Ba

16 Hồ Nguyễn Đăng Khoa 83 Tin học 8 LQĐ 0,50 38  

17 Lê Nguyễn Đăng Khoa 82 Tin học 8 MH 10,30 13 Ba

18 Cao Tuấn Kiệt 81 Tin học 8 MH 6,80 25  

19 Hà Gia Linh 83 Tin học 8 KĐ 6,40 26  

20 Nguyễn Đặng Thùy Linh 84 Tin học 8 MH 15,10 1 Nhất

21 Nguyễn Minh Long 82 Tin học 8 QT 1,00 37  

22 Phạm Gia Minh 82 Tin học 8 VTS 9,50 15 KK

23 Sỳ Khải Minh 83 Tin học 8 THĐ 12,10 11 Ba

24 Trương Nguyễn Hà My 82 Tin học 8 NH 2,65 33  

25 Võ Đức Nam 81 Tin học 8 VTS 9,00 17 KK

26 Huỳnh Thị Bảo Ngọc 82 Tin học 8 PBC 3,00 32  

27 Nguyễn Lưu Trọng Nguyên 85 Tin học 8 NT 13,50 3 Nhì

28 Trương Đặng Long Nhật 82 Tin học 8 THĐ 13,10 6 Nhì

29 Huỳnh Yến Nhi 81 Tin học 8 PBC 7,70 22 KK

30 Nguyễn Hoàng Phát 85 Tin học 8 NT 12,30 10 Ba

31 Trần Đình Hoàng Phúc 83 Tin học 8 LQĐ 6,40 26  

32 Trương Ngọc Phúc 83 Tin học 8 KĐ 8,80 18 KK

33 Nguyễn Phước Quý 82 Tin học 8 LTT 7,35 23 KK

34 Trần Hoài Thanh 83 Tin học 8 KĐ 9,20 16 KK

35 Lê Song Thư 85 Tin học 8 MH 13,50 3 Nhì

36 Đầu Thị Xuân Trang 83 Tin học 8 KĐ 4,60 30  
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37 Nguyễn Mai Thanh Trúc 82 Tin học 8 NH 0,00 40  

38 Nguyễn Phan Thanh Tùng 82 Tin học 8 Chánh 8,70 20 KK

39 Võ Hồng Phong Vũ 83 Tin học 8 THĐ 12,10 11 Ba

40 Nguyễn Hoàng Vy 83 Tin học 8 TP 4,10 31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


